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K
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Hô hấp/Tay/bụng/

Chân/ Bật

K
Q
M
Đ

Bài 1: Thổi bóng bay/

Hai tay đưa ra trước lên

cao/Ngồi xổm đứng lên

liên tục/ Đứng quay

thân sang bên 90 ° / Bật

nhảy tại chỗ (Quyền 6-

Quyền vui chơi, giải trí)

https://s.net.vn/i0ghx 1

K
Q
M
Đ

Hô hấ/Tay/bụng/

Chân/ Bật

K
Q
M
Đ

Bài 2: Thổi nơ bay/Hai

tay đưa ngang, lên cao/

Ngồi Khuỵu gối/ Đứng

cúi người về phía

trước/Bật tiến về phía

trước (Quyền 6- Quyền

được vui chơi - giải trí)

https://s.net.v

n/FBco
x 1

T
ổ

n
g

Ghi 

chú có 

sự 

điều 

chỉnh

12/1 

6/2

9/2-

20/3

23/3-

10/4

13/4-

24/4

A. Phát triển vận động

1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI 4T - NĂM HỌC 2025-2026

TT Mục tiêu năm

N
g

u
ồ

n

Mạng nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

27/41

5/5

15/12-

9/01

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

1

Thực hiện đúng, đủ,

nhịp nhàng các động

tác trong bài tập thể

dục theo hiệu lệnh

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

https://s.net.vn/i0gh
https://s.net.vn/FBco
https://s.net.vn/FBco
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24/10
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12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

K
Q
M
Đ

Hô hấ/Tay/bụng/

Chân/ Bật

K
Q
M
Đ

Bài 3: Gà gáy/Hai tay

dang ngang, gập bàn

tay sau gáy/Đứng đưa 1

chân ra phía trước/Ngồi

duỗi chân, cúi gập

người về phía trước/

Bật tách khép chân (

Quyền 6 - Quyền được

vui chơi, giải trí)

https://s.net.v

n/0DHZ
x 1

K
Q
M
Đ

Hô hấ/Tay/bụng/

Chân/ Bật

K
Q
M
Đ

Bài 4: Tiếng còi tàu tu

tu/Hai tay thay nhau

đưa thẳng lên cao/Đứng

co 1 chân/Ngồi duỗi

chân quay người sang

bên 90/ Bật luân phiên

chân trước chân sau (

Quyền 6- Quyền vui

chơi, giải trí)

https://s.net.v

n/4K2P
x 1

1

Thực hiện đúng, đủ,

nhịp nhàng các động

tác trong bài tập thể

dục theo hiệu lệnh
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
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n

K
Q
M
Đ

Hô hấ/Tay/bụng/

Chân/ Bật

K
Q
M
Đ

Bài 5: Ngửi hoa/ Xoay

bả vai/Bước 1 chân ra

phía trước, khuỵu gối/

Ngồi duỗi chân, hai

chân thay nhau đưa

thẳng lên cao/Bật tiến

về phía trước (Quyền 6-

Quyền vui chơi, giải trí)

https://s.net.v

n/OFL8
x 1

K
Q
M
Đ

Hô hấ/Tay/bụng/

Chân/ Bật

K
Q
M
Đ

Bài 6: Thổi bóng bay/

Hai tay thay nhau quay

dọc thân/Ngồi xổm

đứng lên liên tục/Đứng

cúi người về phía

trước/Bật tách khép

chân ( Quyền 6 - Quyền

vui chơi, giải trí)

https://s.net.v

n/8oZ2
x 1

K
Q
M
Đ

Hô hấ/Tay/bụng/

Chân/ Bật

K
Q
M
Đ

Bài 7: Gà gáy/Hai tay

dang ngang lên

cao/Đứng đưa 1 chân ra

phía trước/Đứng quay

thân sang bên 90 °/ bật

nhảy tại chỗ ( Quyền 6 -

Quyền vui chơi, giải trí)

https://bom.s

o/G92ucb
x 1

1

Thực hiện đúng, đủ,

nhịp nhàng các động

tác trong bài tập thể

dục theo hiệu lệnh
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N
g

u
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K
Q
M
Đ

Hô hấ/Tay/bụng/

Chân/ Bật

K
Q
M
Đ

Bài 8: Máy bay ù ù/ Hai

tay đưa ngang gập bàn

tay sau gáy/Ngồi khuỵu

gối/ngồi duỗi chân cúi

gập người về phía

trước/Bật luân phiên

chân trước chân sau

(Quyền 6- Quyền vui

chơi, giải trí)

https://bom.so/

oVJkz9
x 1

K
Q
M
Đ

Hô hấ/Tay/bụng/

Chân/ Bật

K
Q
M
Đ

Bài 9: Thổi nơ bay/Hai

tay đưa ra trước, lên

cao/Bước 1 chân ra

phía trước, khuỵu

gối/Ngồi duỗi chân, hai

chân thay nhau đưa

thẳng lên cao/ Bật tiến

về phía trước (Quyền 6-

Quyền vui chơi, giải trí)

https://bom.s

o/u0YPel
x 1

1

Thực hiện đúng, đủ,

nhịp nhàng các động

tác trong bài tập thể

dục theo hiệu lệnh

https://bom.so/u0YPel
https://bom.so/u0YPel
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
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K
Q
M
Đ

Hô hấ/Tay/bụng/

Chân/ Bật

K
Q
M
Đ

Bài 10: Gà gáy/Hai tay

dang ngang lên

cao/Đứng đưa 1 chân ra

phía trước/Đứng quay

thân sang bên 90 °/ bật

nhảy tại chỗ (Quyền 6-

Quyền vui chơi, giải trí)

https://bom.s

o/yFYKsT
x 1

*

*

2

Trẻ giữ được thăng

bằng cơ thể khi đi

bằng gót chân liên

tục 1,5m đúng kỹ

thuật

N
D

C
T

Đi bằng gót chân

N
D

C
T Trò chơi " Đoàn tàu

xuống dốc"  
x 1

3

Trẻ giữ được thăng

bằng cơ thể khi thực

hiện vận động đi trên

vạch kẻ thẳng trên

sàn

K
Q
M
Đ

Đi trên vạch kẻ

thẳng trên sàn

K
Q
M
Đ

Đi trên vạch kẻ thẳng

trên sàn

https://bom.so/

0KGcKZ
x 1

4

Trẻ biết đi khuỵu gối

liên tục 2m đúng kỹ

thuật N
D

C
T

Đi khuỵu gối

N
D

C
T

Đi khuỵu gối x 1

1

Thực hiện đúng, đủ,

nhịp nhàng các động

tác trong bài tập thể

dục theo hiệu lệnh

- Các trò chơi vận động và trò chơi dân gian

 Vận động: đi

https://bom.so/yFYKsT
https://bom.so/yFYKsT
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ
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5

Trẻ giữ được thăng

bằng cơ thể khi thực

hiện vận động đi

bước lùi liên tiếp

khoảng 3m

K
Q
M
Đ

Đi bước lùi

K
Q
M
Đ

 Đi bước lùi
https://s.net.v

n/bye4
x 1

6

Trẻ giữ được thăng

bằng cơ thể khi thực

hiện vận động bước

đi liên tục trên ghế

thể dục

K
Q
M
Đ

Đi bước thường trên

ghế thể dục
K
Q
M
Đ Đi trên ghế thể dục (

Quyền 6 - Quyền được

vui chơi - giải trí)

https://bom.s

o/SS6cB9
x 1

7

Trẻ giữ được thăng

bằng cơ thể khi thực

hiện vận động đi trên

ghế thể dục đầu đội

túi cát

T
L

H
D Đi trên ghế thể dục

đầu đội túi cát T
L

H
D Đi trên ghế thể dục đầu

đội túi cát

https://bom.so/

xfdYpW
x 1

8

Trẻ giữ được thăng

bằng cơ thể khi thực

hiện vận động bước

dồn trước trên ghế

thể dục

T
L

H
D Đi bước dồn trước

trên ghế thể dục T
L

H
D Đi bước dồn trước trên

ghế thể dục
x 1

9

Trẻ giữ được thăng

bằng cơ thể khi thực

hiện vận động bước

dồn ngang trên ghế

thể dục

T
L

H
D Đi bước dồn ngang

trên ghế thể dục T
L

H
D Đi bước dồn ngang trên

ghế thể dục

https://bom.s

o/4GcHni
x 1

https://bom.so/SS6cB9
https://bom.so/SS6cB9
https://bom.so/4GcHni
https://bom.so/4GcHni
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

10

Kiểm soát được vận

động đi thay đổi

hướng , vận động

đúng tín hiệu theo

vật chuẩn (4-5 vật

chuẩn đặt zic zắc)

N
D

C
T

Kiểm soát vận động

đi thay đổi hướng ,

vận động đúng tín

hiệu theo vật chuẩn

(4-5 vật chuẩn đặt

zic zắc)

N
D

C
T

Đi nhanh, đi chậm x 1

11

Trẻ kiểm soát được

vận động đi thay đổi

tốc độ theo hiệu lệnh

4-5 lần

N
D

C
T Đi thay đổi tốc độ

theo hiệu lệnh N
D

C
T Đi thay đổi tốc độ theo

hiệu lệnh

https://s.net.v

n/VqBy
x 1

12

Trẻ kiểm soát được

vận động đi thay đổi

hướng theo vật

chuẩn (4-5 vật chuẩn

đặt zic zắc)

K
Q
M
Đ Đi thay đổi hướng

theo vật chuẩn (4-5

điểm zic zắc) K
Q
M
Đ Đi thay đổi hướng theo

vật chuẩn (4-5 vật

chuẩn đặt díc dắc)

x 1

*

13

Trẻ kiểm soát được

vận động chạy thay

đổi tốc độ theo hiệu

lệnh 2-3 lần

KQMĐ

chạy thay đổi tốc độ

theo hiệu lệnh 2-3

lần

KQMĐ
Chạy thay đổi tốc độ

theo hiệu lệnh 2-3 lần

https://bom.s

o/eWXxkO
x 1

* Vận động: chạy
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

14

Trẻ kiểm soát được

vận động chạy thay

đổi hướng theo vật

chuẩn (4-5 vật chuẩn

đặt díc dắc)

K
Q
M
Đ Chạy thay đổi hướng

theo vật chuẩn(4-5

điểm díc dắc) K
Q
M
Đ Chạy thay đổi hướng

theo vật chuẩn (4-5

điểm díc dắc)

x 1

15

Trẻ thể hiện nhanh

nhẹn khi chạy 15m

trong 10 giây K
Q
M
Đ Chạy 15m liên tục

theo hướng thẳng

trong 10 giây K
Q
M
Đ Chạy 15m liên tục theo

hướng thẳng trong 10

giây

x 1

16

Trẻ thể hiện sức bền

bỉ, dẻo dai, duy trì

được vận động chạy

chậm 60-80m

N
D

C
T

 Chạy chậm 60-80m

N
D

C
T

 Chạy chậm 60-80m x 1

17

Trẻ chạy và bắt

được bóng theo khả

năng 

Đ
P Chạy theo bóng và

bắt bóng Đ
P Dạy trẻ chạy theo bóng

và bắt bóng
x 1

18

Đá được quả bóng

vào đích ở khoảng

cách xa 1,5m với

đích rộng 0,6m

Đ
P Đá bóng vào gôn Đ
P

Đá bóng vào gôn

(Quyền 6- Quyền vui

chơi, giải trí)

x 1

* * Vận động: bò, trườn, trèo
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

19

Trẻ thể hiện sự dẻo

dai, khả năng phối

hợp khéo léo khi

thực hiện vận động

bò bằng bàn tay và

bàn chân giữa 2

đường kẻ rộng 40cm,

dài 3-4m không

chệch ra ngoài

N
D

C
T

Bò bằng bàn tay và

bàn chân giữa 2

đường kẻ rộng 40cm,

dài 3-4m

N
D

C
T Bò bằng bàn tay và bàn

chân giữa 2 đường kẻ

rộng 40cm, dài 3-4m

https://bom.s

o/ArkEFd
x 1

20

Trẻ thể hiện sự dẻo

dai, khả năng phối

hợp khéo léo khi

thực hiện vận động

bò bằng bàn tay và

bàn chân bò chui qua

cổng

N
D

C
T

Bò chui qua cổng

N
D

C
T

Bò chui qua cổng
https://bom.s

o/vuFhgP
x 1

21

Trẻ thể hiện sự dẻo

dai, khả năng phối

hợp khéo léo khi

thực hiện vận động

bò trong đường zic

zăc (có 5 điểm zic

zắc, mỗi điểm cách

nhau 2m) không

chệch ra ngoài 

K
Q
M
Đ Bò trong đường zic

zăc qua 5 điểm, mỗi

điểm cách nhau 2m K
Q
M
Đ Bò trong đường zic zăc

qua 5 điểm, mỗi điểm

cách nhau 2m

https://bom.s

o/3T2uf6
x 1

https://bom.so/ArkEFd
https://bom.so/ArkEFd
https://bom.so/vuFhgP
https://bom.so/vuFhgP
https://bom.so/3T2uf6
https://bom.so/3T2uf6


TMN BT GĐ ĐV NN TV

Tết- 

LH 

Ngày 

8/3

PTGT
HT    

TN

QH 

BH

4 3 4 3 4 4 5 3 2 3

T
ổ

n
g

Ghi 

chú có 

sự 

điều 

chỉnh

12/1 

6/2

9/2-

20/3

23/3-

10/4

13/4-

24/4

TT Mục tiêu năm

N
g

u
ồ

n

Mạng nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

27/41

5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG
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22

Trẻ thể hiện sự dẻo

dai, khả năng phối

hợp tay chân nhịp

nhàng khi thực hiện

vận động bò chui qua 

ống dài 1.2x0.6

K
Q
M
Đ Bò bằng bàn tay-

cẳng chân chui qua

ống dài1,2 x 0,6m K
Q
M
Đ Bò bằng bàn tay- cẳng

chân chui qua ống

dài1,2 x 0,6m

https://bom.s

o/VgJuau
x 1

23

Biết trườn thẳng

hướng đích, liên tục

2m và theo khả năng N
D

C
T Trườn theo hướng

thẳng N
D

C
T Trườn theo hướng

thẳng

https://bom.s

o/9WAhKI
x 1

24

Trẻ biết trèo qua ghế

dài 1,5m x 30cm

khéo léo, nhanh nhẹn

và đúng kỹ thuật

N
D

C
T Trèo qua ghế dài

1,5m x 30cm N
D

C
T Trèo qua ghế dài 1,5m

x 30cm

https://bom.s

o/Pc17zY
x 1

Trèo lên, xuống 5 gióng

thang

https://bom.s

o/Sps6p4
x 1

Đi lên các bậc cầu

thang
x 1

Trèo lên xuống ghế
https://bom.s

o/25YjL9
x 1

* * Vận động: lăn, tung, ném, bắt

25

Trẻ khéo léo, giữ

thăng bằng khi trèo

lên xuống 5 gióng

thang

N
D

C
T Khéo léo, giữ thăng

bằng khi trèo lên

xuống 5 gióng thang N
D

C
T

https://bom.so/VgJuau
https://bom.so/VgJuau
https://bom.so/Pc17zY
https://bom.so/Pc17zY
https://bom.so/Sps6p4
https://bom.so/Sps6p4
https://bom.so/25YjL9
https://bom.so/25YjL9
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26

Biết tung bắt bóng 3

lần liền với cô/bạn ở

khoảng cách 3m

không làm rơi bóng

K
Q
M
Đ

Tung bắt bóng với

người đối diện

K
Q
M
Đ

Tung bắt bóng với cô

và bạn khoảng cách 2m

https://bom.s

o/XyXuTn
x 1

27

Tung bóng thẳng lên

cao và bắt bóng bằng

2 tay ở độ cao 40-

50cm, không làm rơi

bóng

N
D

C
T Tung bóng lên cao

và bắt bóng bằng 2

tay N
D

C
T Tung bóng lên cao và

bắt bóng bằng 2 tay( 40-

50 cm)

https://bom.s

o/roAsGJ
x 1

28

Tự đập bắt bóng

được 4-5 lần liên tiếp

(đường kính bóng

18cm)

K
Q
M
Đ

Đập và bắt bóng tại

chỗ

K
Q
M
Đ

Đập và bắt bóng tại chỗ
https://bom.s

o/wEVD4D
x 1

29

Ném vật về phía

trước bằng 1 tay

đúng kỹ thuật ở

khoảng cách xa…m

N
D

C
T

Ném xa bằng 1 tay

N
D

C
T

Ném xa bằng 1 tay
https://bom.s

o/TtE9fl
x 1

30

Ném vật về phía

trước bằng 2 tay

đúng kỹ thuật ở

khoảng cách xa…m

N
D

C
T

Ném xa bằng 2 tay

N
D

C
T Ném xa bằng 2 tay (

Quyền 6 - Quyền được

vui chơi, giải trí)

https://bom.so/

gN66vJ
x 1

31

Trẻ ném trúng đích

đứng bằng 1 tay (xa

1,5m, cao 1,2m) K
Q
M
Đ

Ném trúng đích đứng 

(xa 1,5m, cao 1,2m)

K
Q
M
Đ Ném trúng đích đứng

bằng 1 tay (xa 1,5m,

cao 1,2m)

https://bom.s

o/inYyBa
x 1

https://bom.so/roAsGJ
https://bom.so/roAsGJ
https://bom.so/wEVD4D
https://bom.so/wEVD4D
https://bom.so/inYyBa
https://bom.so/inYyBa
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ồ

n

32

Trẻ ném trúng đích

ngang ở khoảng cách

xa 2m K
Q
M
Đ Ném trúng đích

ngang ở khoảng cách

xa 2m K
Q
M
Đ Ném trúng đích ngang

bằng 1 tay ở khoảng

cách xa 2m

https://bom.s

o/BjKMC7
x 1

33

Trẻ biết phối hợp

chuyền, bắt bóng qua

đầu liên tục không

làm rơi bóng

N
D

C
T Chuyền, bắt bóng

qua đầu N
D

C
T Chuyền, bắt bóng qua

đầu

https://bom.s

o/hI23r6
x 1

34

Trẻ biết phối hợp

chuyền, bắt bóng qua

chân liên tục không

làm rơi bóng

N
D

C
T Chuyền, bắt bóng

qua chân N
D

C
T Chuyền, bắt bóng qua

chân

https://bom.s

o/t10Hjf
x 1

*

35

Trẻ giữ được thăng

bằng cơ thể khi biết

bật liên tục về phía

trước

N
D

C
T Bật liên tục về phía

trước N
D

C
T Bật liên tục về phía

trước

https://bom.s

o/biomjW
x 1

36

Trẻ giữ được thăng

bằng cơ thể khi thực

hiện vận động bật xa

35-40cm

N
D

C
T

Bật xa 35-40cm

N
D

C
T

 Bật xa 35-40cm
https://bom.s

o/USku1a
x 1

37

Trẻ giữ được thăng

bằng khi bật nhảy từ

độ cao 30-35cm

xuống

N
D

C
T Bật nhảy từ trên cao

xuống (cao 30-

35cm) N
D

C
T Bật nhảy từ trên cao

xuống (cao 30-35cm)

https://bom.s

o/3n1wlI
x 1

* Vận động: bật, nhảy

https://bom.so/BjKMC7
https://bom.so/BjKMC7
https://bom.so/t10Hjf
https://bom.so/t10Hjf
https://bom.so/biomjW
https://bom.so/biomjW
https://bom.so/3n1wlI
https://bom.so/3n1wlI
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ồ

n

38

Trẻ biết bật liên tục

vào vòng( 4- 5 ô

vòng) chân không

dẫm vạch

T
L

H
D Bật liên tục vào

vòng( 4- 5 ô vòng) T
L

H
D Bật liên tục vào vòng( 4-

5 ô vòng)

https://bom.s

o/u4X1mm
x 1

39

Trẻ biết bật tách

chân, khép chân qua

5 ô liên tục, không

dẫm vạch

N
D

C
T Bật tách chân, khép

chân qua 5 ô N
D

C
T Bật tách chân, khép

chân qua 5 ô

https://bom.s

o/E3xtkL
x 1

40

Trẻ giữ được thăng

bằng khi bật qua vật

cản cao 10-15cm N
D

C
T Bật qua vật cản cao

10-15cm N
D

C
T Bật qua vật cản cao 10-

15cm

https://bom.so/

EaADVI
x 1

41
Giữ được thăng bằng

khi nhảy lò cò 3m N
D

C
T

Nhảy lò cò 3m

N
D

C
T

Nhảy lò cò 3m x 1

- Trò chơi: Tìm cây qua

lá 
x 1

- Trò chơi: Trời tối- trời

sáng (Quyền 6- Quyền

vui chơi, giải trí)

x 1

+ Trò chơi : Mèo và

chim sẻ (Quyền 6 -

Quyền vui chơi , giải

trí)

x 1

+ Trò chơi: Cắp hạt bỏ

giỏ
x 1

42

- Các trò chơi vận

động và trò chơi dân

gian, K
Q
M
Đ

- Biết chơi các trò

chơi vận động và các

trò chơi dân gian,

thông qua mỗi trò

chơi vận động củng

cố các kỹ năng vận

động cho trẻ

K
Q
M
Đ

https://bom.so/u4X1mm
https://bom.so/u4X1mm
https://bom.so/E3xtkL
https://bom.so/E3xtkL
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N
g

u
ồ

n

+ Trò chơi: Ếch ộp. x 1

+ Trò chơi: Cơm canh

rau muống
x 1

+ Trò chơi: Máy bay

(Quyền 6- Quyền vui

chơi, giải trí)

x 1

+ Trò chơi: Đá bóng x 1

+ Trò chơi: Gieo hạt

nảy mầm (Quyền 6-

Quyền vui chơi, giải trí)

x 1

+ Trò chơi: Lộn cầu

vồng
x 1

+ Trò chơi: Chi chi

chành cành ( Quyền 6 -

Quyền được vui chơi,

giải trí)

x 1

+ Trò chơi: Rồng rắn

lên mây ( Quyền 6 -

Quyền vui chơi, giải trí)

x 1

+ Trò chơi: Kéo co (

Quyền 6 - Trẻ được vui

chơi, giải trí)

x 1

42

- Các trò chơi vận

động và trò chơi dân

gian, K
Q
M
Đ

- Biết chơi các trò

chơi vận động và các

trò chơi dân gian,

thông qua mỗi trò

chơi vận động củng

cố các kỹ năng vận

động cho trẻ

K
Q
M
Đ



TMN BT GĐ ĐV NN TV

Tết- 

LH 

Ngày 

8/3

PTGT
HT    

TN

QH 

BH

4 3 4 3 4 4 5 3 2 3

T
ổ

n
g

Ghi 

chú có 

sự 

điều 

chỉnh

12/1 

6/2

9/2-

20/3

23/3-

10/4

13/4-

24/4

TT Mục tiêu năm

N
g

u
ồ

n

Mạng nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

27/41

5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

+ Trò chơi : Gà trong

vườn hoa
x 1

+ Trò chơi:  Con Thỏ x 1

- Trò chơi: Ô ăn quan x 1

- Trò chơi: Nu na nu

nống
x 1

- Trò chơi: Bơm xe đạp

(Quyền 6- Quyền vui

chơi, giải trí)

x 1

- Trò chơi: Chim bay,

cò bay
x 1

- Trò chơi: Nhảy lò cò x 1

- Trò chơi: Rồng rắn

lên mây
x 1

- Thực hành leo thang

dây
x 1

- Trò chơi bắt bóng x 1

- Trò chơi đẩy gậy (

Quyền 6- Quyền vui

chơi, giải trí)

x 1

- Trò chơi trồng nụ

trồng hoa
x 1

42

- Các trò chơi vận

động và trò chơi dân

gian, K
Q
M
Đ

- Biết chơi các trò

chơi vận động và các

trò chơi dân gian,

thông qua mỗi trò

chơi vận động củng

cố các kỹ năng vận

động cho trẻ

K
Q
M
Đ
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

- Trò chơi: Chuyền cờ

tiếp sức
x 1

- Trò chơi: Cướp cờ x 1

- Trò chơi: Bắt chước

tạo dáng
x 1

- Trò chơi: Bắt chước

tiếng kêu của một số

phương tiện giao thông

x 1

- Trò chơi: Bắt chước

tiếng kêu của một số

con vật sống trong rừng

x 1

- Trò chơi ném còn x 1

- Trò chơi nhảy sạp (

Quyền 6- Quyền vui

chơi, giải trí)

x 1

- Trò chơi: Ném lon x 1

- TC bịt mắt bắt vịt x 1

- TC nhảy bao bố x 1

- TC Đẩy thuyền x 1

- TC Ô tô và chim sẻ x 1

42

- Các trò chơi vận

động và trò chơi dân

gian, K
Q
M
Đ

- Biết chơi các trò

chơi vận động và các

trò chơi dân gian,

thông qua mỗi trò

chơi vận động củng

cố các kỹ năng vận

động cho trẻ

K
Q
M
Đ
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Mạng nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

27/41

5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

- TC mưa to mưa nhỏ

(Quyền 6- Quyền vui

chơi, giải trí)

x 1

- Trò chơi: Câu cá x 1

- Trò chơi: Tạo sóng

(Quyền 6- Quyền vui

chơi, giải trí)

x 1

- Trò chơi : Trời nắng

trời mưa (Quyền 6-

Quyền vui chơi, giải trí)

x 1

- Trò chơi : Bịt mắt bắt

dê (Quyền 6- Quyền vui 

chơi, giải trí)

x 1

- Trò chơi: Mèo đuổi

chuột
x 1

*

43

Thực hiện được vận

động cuộn - xoay

tròn cổ tay K
Q
M
Đ

Cuộn - xoay tròn cổ

tay

K
Q
M
Đ

Trò chơi " Cuộn len

làm tổ chim…"
x 1

44

Trẻ thực hiện được

vận động vo, xoáy,

xoắn, vặn N
D

C
T

Vo, xoáy, xoắn, vặn

N
D

C
T VĐ tinh "Làm quả cầu

"

https://bom.so/

7iPwTj
x 1

42

- Các trò chơi vận

động và trò chơi dân

gian, K
Q
M
Đ

- Biết chơi các trò

chơi vận động và các

trò chơi dân gian,

thông qua mỗi trò

chơi vận động củng

cố các kỹ năng vận

động cho trẻ

K
Q
M
Đ

3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Nặn theo ý thích x 1

Thực hành kỹ năng bóc,

tách hạt ngô, hạt lạc
x 1

Thực hành kỹ năng bóc

quả
x 1

Cho trẻ thực hành nhào

bột làm bánh bao
x 1

46

Biết tô, vẽ được một

số hình đơn giản,

gần gũi K
Q
M
Đ

Tô, vẽ hình

K
Q
M
Đ

Vẽ tranh về hoa, quả,

cây xanh
x 1

Cắt dán đường diềm x 1

Cắt, xé đường thẳng dài

hơn 10cm
x 1

Xếp chồng các hình

khối tạo thành cổng,

tường bao

x 1

Xếp chồng các hình

khối tạo thành khu

trang trại chăn nuôi

x 1

47

Biết cắt, xé thành

thạo theo đường

thẳng K
Q
M
Đ

Cắt, xé đường thẳng

dài hơn 10cm

45

K
Q
M
Đ

Thực hiện được vận 

động véo, vuốt, miết, 

búng ngón tay, chạm 

các đầu ngón tay với 

nhau, ấn bàn tay

Véo, vuốt, miết, 

búng ngón tay, chạm 

các đầu ngón tay với 

nhau, ấn bàn tay

N
D

C
T

N
D

C
T

48
Xếp chồng được 10-

12 khối

K
Q

M
Đ

Xếp chồng các hình

khối

K
Q

M
Đ
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học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Xếp chồng các hình

khối tạo thành trường

mầm non

x 1

Xếp chồng các hình

khối tạo thành ngôi nhà
x 1

Xếp chồng các hình

khối tạo thành lăng

Bác, Núi Voi

x 1

Xếp chồng các hình

khối tạo sản phẩm theo

ý thích

x 1

Dạy trẻ thực hành kỹ

năng buộc dây, thắt nơ 
x 1

Dạy trẻ buộc dây giày
https://bom.s

o/iWOVpw
x 1

Dạy trẻ xâu hoa tặng cô

và mẹ

https://bom.s

o/S418Kv
x 1

Dạy trẻ cài - cởi cúc,

xâu - buộc dây các loại

áo, váy…( Quyền 5-

Quyền được giáo dục

học tập, phát triển năng

khiểu)

https://bom.s

o/JNBN01
x 1

49
Biết tự cài - cởi cúc,

xâu - buộc dây 

K
Q

M
Đ

Tự cài - cởi cúc, xâu -

buộc dây 

48
Xếp chồng được 10-

12 khối

K
Q

M
Đ

Xếp chồng các hình

khối

K
Q

M
Đ

K
Q

M
Đ

https://bom.so/iWOVpw
https://bom.so/iWOVpw
https://bom.so/S418Kv
https://bom.so/S418Kv
https://bom.so/JNBN01
https://bom.so/JNBN01
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

50 Biết tết sợi đôi
K
Q
M
Đ

Đan tết sợi đôi

K
Q
M
Đ

 Dạy trẻ đan tết sợi đôi x 1

Gấp PTGT (ô tô, xe

máy, tàu bay, thuyền…)
x 1

Gấp quạt giấy x 1

Gấp đèn lồng tết x 1

52

Biết sử dụng đúng

cách một số văn

phòng phẩm thông

thường

Đ
P

Sử dụng một số thiết

bị văn phòng phẩm:

kéo, bút chì, bút

lông, hồ dán, băng

keo 2 mặt

Đ
P

Sử dụng một số thiết bị

văn phòng phẩm: kéo,

bút chì, bút lông, hồ

dán, băng keo 2 mặt

x 1

*

*

Nhận biết một số thực

phẩm thuộc 4 nhóm

thực phẩm 

x 1

Chơi: Siêu thị, cửa

hàng thực phẩm
x 1

51

Biết gập giấy tạo

hình đơn giản theo

hướng dẫn N
D

C
T Gập giấy tạo hình

đơn giản theo hướng

dẫn

B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng 

đối với sức khỏe

53

Biết 4 nhóm thực

phẩm và phân loại

một số thực phẩm

theo nhóm

N
D

C
T

Nhận biết tên một số

thực phẩm thông

thường và các nhóm

thực phẩm (trên tháp

dinh dưỡng)

N
D

C
T

N
D

C
T
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Chơi phân loại thực

phẩm thuộc 4 nhóm

thực phẩm 

x 1

Trò chuyện với trẻ về

thức ăn có nguồn gốc từ

động vật như gà, lợn,

vịt, ngan, …

x 1

Trò chuyện với trẻ về

thức ăn có nguồn gốc từ

động vật như cá, tôm,

cua, ốc, …

x 1

Chơi phân loại thực

phẩm theo nguồn gốc

động vật
x 1

T
L

H
D Nhận biết, phân loại

thực phẩm có nguồn

gốc từ thực vật T
L

H
D

Trò chuyện về nhóm

thực phẩm có nguồn

gốc từ thực vật:

Rau,quả, củ…

x 1

- Thực hành tuốt rau

ngót
x 1

54

T
L

H
D

53

Biết 4 nhóm thực

phẩm và phân loại

một số thực phẩm

theo nhóm

N
D

C
T

Nhận biết tên một số

thực phẩm thông

thường và các nhóm

thực phẩm (trên tháp

dinh dưỡng)

Nhận biết, phân loại 

được các thực phẩm 

theo nguồn gốc khác 

nhau (thực phẩm có 

nguồn gốc động 

vật/thực vật)

Nhận biết, phân loại 

thực phẩm có nguồn 

gốc từ động vật

55

Trẻ kể được tên và

dạng chế biến của

một số món ăn quen

thuộc

T
L

H
D

Tên và dạng chế

biến của một số món

ăn quen thuộc

N
D

C
T

T
L

H
D

T
L

H
D
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học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Trò chuyện,kể tên và

cách chế biến 1 số món

ăn đơn giản: cơm, rau

luộc, cá dán, thịt kho,

luộc trứng. (Quyền 4 -

Quyền được chăm sóc,

nuôi dưỡng)

x 1

Dạy trẻ: Bóc trứng

chim cút
x 1

- Làm salad rau (EDP)

(Quyền 23- Quyền

được bày tỏ ý kiến và

hội họp)

x 1

Pha nước giải khát:

nước cam( nước chanh,

sửa đậu nành

https://bom.s

o/qi24pJ
x 1

Thăm quan bếp ăn Thăm quan bếp ăn x 1

Trò chuyện với trẻ về

bữa tiệc Buffet tại

trường

x 1

Trò chuyện về 1 số món 

ăn đặc trưng ngày lễ, tết
x 1

56

Kể được một số món

ăn đặc trưng thường

dùng trong các ngày

lễ, tết

T
L

H
D Tìm hiểu các món ăn

đặc trưng ngày lễ, tết

55

Trẻ kể được tên và

dạng chế biến của

một số món ăn quen

thuộc

T
L

H
D

Tên và dạng chế

biến của một số món

ăn quen thuộc

Thực hành chế biến

1 số món đơn giản

T
L

H
D

T
L

H
D

https://bom.so/qi24pJ
https://bom.so/qi24pJ
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học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

57

Biết ý nghĩa của việc

ăn để giúp cơ thể cao

lớn, khỏe mạnh,

thông minh. Biết ăn

nhiều loại thức ăn

khác nhau để cơ thể

có đủ chất dinh

dưỡng. 

K
Q
M
Đ Giá trị dinh dưỡng

của một số loại thực

phẩm K
Q
M
Đ

Trò chuyện về giá trị

dinh dưỡng của một số

loại thực phẩm ( Rau,

củ, quả)

x 1

58

Hình thành thói quen

ăn uống tốt, biết ăn

nhiều loại thức ăn

khác nhau

T
L

H
D Thói quen ăn uống

tốt T
L

H
D

Trò chuyện về thói

quen ăn uống tốt (

Quyền 4 - Quyền được

chăm sóc nuôi dưỡng)

x 1

59

Nhận biết các bữa ăn

trong ngày và lợi ích

của ăn uống đủ

lượng và đủ chất

N
D

C
T

Tên bữa ăn trong

ngày và lợi ích của

ăn uống đủ lượng và

đủ chất

N
D

C
T

Dạy trẻ nhận biết các

bữa ăn trong ngày và

lợi ích của ăn uống đủ

lượng và đủ chất

x 1

- Hướng dẫn cách

chế biến một số món

ăn dành cho trẻ

Hướng dẫn phụ huynh

cách làm: 'Sinh tố đu

đủ sữa chua

x 1

'Hướng dẫn phụ huynh

cách: Sơ cứu trẻ bị

đuối nước

x 1

60

Trẻ được chăm sóc

sức khỏe dinh dưỡng

theo khoa học

Đ
P

Hướng dẫn kĩ thuật

sơ cứ thông thường

Đ
P
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học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

' Hướng dẫn phụ huynh

cách: Sơ cứu trẻ bị hóc

dị vật ( Quyền 3 -

Quyền được chăm sóc

sức khỏe)

x 1

'Hướng dẫn phụ huynh

cách: Sơ cấp cứu trẻ bị

ngạt khói, bỏng (Quyền

3 - Quyền được chăm

sóc sức khỏe

x 1

- Trẻ ăn uống đủ

bữa, đủ chất 

- Dạy trẻ ăn uống đầy

đủ các nhóm

chất.(Quyền 05- Quyền

được chăm sóc nuôi

dưỡng)

x 1

*

61

Có kỹ năng rửa tay

bằng xà phòng đúng

quy trình. Biết tự rửa

tay bằng xà phòng

khi được nhắc nhở

K
Q
M
Đ Rèn thao tác rửa tay

bằng xà phòng theo

đúng quy trình K
Q
M
Đ

Rửa tay bằng xà phòng

theo đúng quy trình

(Quyền 4 - Trẻ được

chăm sóc, nuôi dưỡng)

https://bom.s

o/zcre8E
x 1

60

Trẻ được chăm sóc

sức khỏe dinh dưỡng

theo khoa học

Đ
P

Hướng dẫn kĩ thuật

sơ cứ thông thường

Đ
P

2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
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T
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chú có 
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điều 

chỉnh

12/1 

6/2

9/2-

20/3

23/3-

10/4

13/4-

24/4

TT Mục tiêu năm

N
g

u
ồ

n

Mạng nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

27/41

5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

62

Có kỹ năng lau mặt

đúng thao tác. Biết

tự lau mặt khi được

nhắc nhở

K
Q
M
Đ

Tập luyện thao tác

lau mặt

K
Q
M
Đ

Thực hành thao tác lau

mặt trước khi ăn

(Quyền 4 - Trẻ được

chăm sóc, nuôi dưỡng)

https://bom.so/

h5dLPZ
x 1

63
Trẻ biết tự xúc

miệng nước muối

K
Q
M
Đ Tập luyện thao tác

xúc miệng bằng

nước muối K
Q
M
Đ

Thực hành xúc miệng

bằng nước muối (

Quyền 4- Quyền được

chăm sóc, nuôi dưỡng)

x 1

64

Có kỹ năng đánh

răng đúng thao tác.

Biết tự đánh răng K
Q
M
Đ

Tập luyện thao tác

đánh răng

K
Q
M
Đ Dạy trẻ tập luyện thao

tác đánh răng sau khi

ăn

x 1

65
Biết tự thay quần áo

khi bị ướt/bẩn

K
Q
M
Đ

Cởi - mặc quần áo

K
Q
M
Đ

Dạy trẻ cởi - mặc quần

áo
x 1

66

Biết tự cầm bát, thìa

xúc ăn gọn gàng,

không rơi vãi, không

đổ thức ăn

K
Q
M
Đ

Tự cầm bát, thìa xúc

ăn gọn gàng, không

rơi vãi, không đổ

thức ăn

K
Q
M
Đ Dạy trẻ kĩ năng cầm

bát, thìa và xúc ăn trong 

khi ăn

x 1

*

Dạy trẻ ăn từ tốn,

không đùa nghịch làm

đổ vãi thức ăn, không

vừa nhai vừa nói

x 1

67

3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe



TMN BT GĐ ĐV NN TV

Tết- 

LH 

Ngày 

8/3

PTGT
HT    

TN

QH 

BH

4 3 4 3 4 4 5 3 2 3

T
ổ

n
g

Ghi 

chú có 

sự 

điều 

chỉnh

12/1 

6/2

9/2-

20/3

23/3-

10/4

13/4-

24/4

TT Mục tiêu năm

N
g

u
ồ

n

Mạng nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

27/41

5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12
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học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Rèn trẻ không kén chọn

thức ăn, ăn hết suất (

Quyền 4 - Quyền chăm

sóc, nuôi dưỡng 

x 1

Rèn trẻ không uống

nước lã
x 1

68

Biết chọn thực phẩm

sạch, tươi ngon có

lợi cho sức khỏe T
L

H
D Lựa chọn thực phẩm

sạch, tươi ngon có

lợi cho sức khỏe T
L

H
D

Trò chuyện cách lựa

chọn thực phẩm sạch,

tươi ngon có lợi cho

sức khỏe

x 1

69

Biết cách phân biệt

thực phẩm/ thức ăn

sạch, an toàn T
L

H
D Phân biệt thực phẩm/

thức ăn sạch, an toàn T
L

H
D Chơi phân biệt thực

phẩm/ thức ăn sạch, an

toàn

x 1

70

Làm quen một số

cách bảo quản thực

phẩm/ thức ăn đơn

giản.

T
L

H
D Một số cách bảo

quản thực phẩm/

thức ăn đơn giản T
L

H
D

Dạy trẻ một số cách

bảo quản thực phẩm/

thức ăn đơn giản như:

bọc thức ăn bằng giấy

bọc thực phẩm; đậy nắp

hộp thức ăn.

x 1

K
Q
M
Đ

Giữ vệ sinh thân thể

K
Q
M
Đ

Dạy trẻ giữ vệ sinh thân

thể
x 1

K
Q
M
Đ

Đi vệ sinh đúng nơi

quy định K
Q
M
Đ

Dạy trẻ đi vệ sinh đúng

nơi quy định
x 1

71

Biết một số hành vi 

văn minh, thói quen 

tốt trong ăn uống. 

Biết thực hiện khi 

được yêu cầu.

Biết một số hành vi 

văn minh, thói quen 

tốt trong ăn uống. 

Biết thực hiện khi 

được yêu cầu.

67



TMN BT GĐ ĐV NN TV

Tết- 

LH 

Ngày 

8/3

PTGT
HT    

TN

QH 

BH

4 3 4 3 4 4 5 3 2 3

T
ổ

n
g

Ghi 

chú có 

sự 

điều 

chỉnh

12/1 

6/2

9/2-

20/3

23/3-

10/4

13/4-

24/4

TT Mục tiêu năm

N
g

u
ồ

n

Mạng nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

27/41

5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12
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học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Biết chấp nhận và 

thực hiện được một 

số hành vi tốt trong 

vệ sinh phòng bệnh 

khi được nhắc nhở

K
Q
M
Đ

Bỏ rác đúng nơi quy

định

K
Q
M
Đ

- Quan sát, trò chuyện

và hướng dẫn trẻ bỏ rác

đúng nơi quy định (Rác

tái chế-không tái chế

được) Trò chơi: Thi

nhặt lá vàng rơi

x 1

72

Biết ích lợi và lựa

chọn sử dụng trang

phục phù hợp thời

tiết

N
D

C
T Ích lợi và cách sử

dụng trang phục phù

hợp thời tiết N
D

C
T Trò chuyện về ích lợi

và cách sử dụng trang

phục phù hợp thời tiết

x 1

73

Có khả năng nhận

biết một số biểu hiện

đặc trưng khi ốm và

bước đầu biết cách

phòng tránh. Biết nói

với người lớn khi bị

đau, chảy máu, sốt.

K
Q
M
Đ

Nhận biết một số

biểu hiện khi ốm và

cách phòng tránh

đơn giản

K
Q
M
Đ

Trò chuyện, nhận biết

một số biểu hiện khi ốm 

và cách phòng tránh

đơn giản

x 1

*

Biết nhận ra và 

không chơi một số 

đồ vật có thể gây 

nguy hiểm

K
Q
M
Đ

Một số đồ vật gây 

nguy hiểm 

K
Q
M
Đ

Dạy trẻ biết một số đồ

vật gây nguy hiểm như

bàn là, phích nước

nóng, đũa, nồi thức ăn

nóng….

x 1

71

4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh

74
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học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Quan sát, trò chuyện về

một số loại rác nguy

hiểm như những đồ sắc,

nhọn, truyền nhiễm

dịch bệnh  

x 1

Trò chuyện với trẻ

nguy cơ mất an toàn khi

ngồi trên tàu thuyền (

Quyền 20 - Quyền được

bảo vệ khi gặp thiên tai,

thảm họa, ô nhiễm môi

trường, xung đột vũ

trang)

x 1

Quan sát và trò chuyện

một số khu vực nguy

hiểm như hồ, ao,

mương nước, suối, bể

chứa nước…là nơi

nguy hiểm, không được

chơi gần

x 1

75

Trẻ nhận ra và biết

tránh không chơi ở

những nơi nguy hiểm

Một số khu vực nguy

hiểm

74
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học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Những việc làm có

thể gây nguy hiểm

cho bản thân (cười

đùa khi ăn uống dễ

gây sặc, ngậm hột

hạt, tự ý uống thuốc/

ăn thức ăn lạ, không

leo trèo bàn ghế , lan

can, không theo

người lạ, trêu động

vật, hút thuốc lá có

hại cho sức khỏe,

không lại gần người

đang hút thuốc lá,…)

Trò chuyện những việc

làm có thể gây nguy

hiểm cho bản thân

x 1

Không được ra khỏi

trường khi không

được phép của cô

giáo 

Trò chuyện và nhắc

nhở trẻ không được ra

khỏi trường, lớp khi

không được phép của

cô giáo 

x 1

77

Biết gọi người lớn

khi gặp một số

trường hợp khẩn cấp K
Q
M
Đ

Một số trường hợp

khẩn cấp (cháy, có

người rơi xuống

nước, ngã chảy

máu,..)

K
Q
M
Đ

Trò chuyện về một số

trường hợp khẩn cấp

(cháy, có người rơi

xuống nước, ngã chảy

máu,..)

x 1

76

Biết tránh và không

làm một số hành

động nguy hiểm khi

được nhắc nhở phù

hợp độ tuổi

K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ
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học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

78

Biết gọi người giúp

đỡ khi bị lạc và cung

cấp được một số

thông tin để hỗ trợ

tìm người thân

K
Q
M
Đ Tên và số điên thoại

của người thân. Địa

chỉ gia đình K
Q
M
Đ Dạy trẻ biết tên và số

điên thoại của người

thân. Địa chỉ gia đình

x 1

79

Biết và thực hiện

được một số quy

định an toàn ở nơi

công cộng

Đ
P Một số biển báo giao

thông Đ
P

Dạy trẻ biết một số biển

báo giao thông, đèn

giao thông, biển báo

nguy hiểm.

x 1

80

Tự giác thực hiện

được một số quy

định về an toàn tại

nơi công cộng

K
Q
M
Đ Quy định đảm bảo

an toàn khi khi sang

đường K
Q
M
Đ - Trò chuyện về quy

định đảm bảo an toàn

khi sang đường 

x 1

Thực hành xử lý tình

huống ở nhà 1 mình khi

có người lạ đến

x 1

Thực hành xử lý tình

huống bắt cóc trẻ em

(Quyền 17 - Quyền

được bảo vệ để không

bị mua bán, bắt cóc,

đánh tráo, chiếm đoạt)

x 1

81

Biết kêu cứu, gọi

người giúp đỡ khi

gặp nguy hiểm K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ

Địa chỉ, số điện

thoại của người thân

và các số điện thoại

trợ giúp:

111,113,114,115
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Thực hành thoát khỏi

đám cháy (Quyền 16-

Quyền được bảo vệ để

không bị bạo lực, bỏ

rơi, bỏ mặc)

x 1

- Xem Video các hành

vi đúng - sai khi tham

gia giao thông, nhận

biết số ĐT phù hợp

từng tình huống

x 1

*

*

*

TC, quan sát xe đạp x 1

Khám phá, lựa chọn

nguyên liệu làm bánh

chưng xanh

x 1

Khám phá đồng hồ (

Quyền 23- Quyền được

bày tỏ ý kiến, hội họp)

x 1

Khám phá, lựa chọn

nguyên liệu làm chuồng

chó(mèo)

x 1

81

Biết kêu cứu, gọi

người giúp đỡ khi

gặp nguy hiểm K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ

Địa chỉ, số điện

thoại của người thân

và các số điện thoại

trợ giúp:

111,113,114,115

82

Biết sử dụng đúng

giác quan, phối hợp

các giác quan để xem 

xét, tìm hiểu đặc

điểm của đối tượng

(nhìn, nghe, ngửi,

sờ…để nhận ra đặc

điểm nổi bật của đối

tượng)

Các giác quan và

chức năng của các

giác quan

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

A. Khám phá khoa học

1. Các bộ phận cơ thể con người
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Khám phá, lựa chọn

nguyên liệu làm bè nổi

( Quyền 23- Quyền

được bày tỏ ý kiến, hội

họp, Quyền 5: Quyền

được giáo dục, học tập

và phát triển năng

khiếu)

x 1

Khám phá, lựa chọn

nguyên liệu làm khung

ảnh

x 1

Khám phá nguyên liệu

làm đèn lồng phát sáng

(Quyền 23- Quyền

được bày tỏ ý kiến, hội

họp)

x 1

Khám phá, lựa chọn

nguyên liệu làm cây

đào ngày tết

x 1

-Sự kì diệu của hạt gạo x 1

- Khám phá đèn cá chép x 1

82

Biết sử dụng đúng

giác quan, phối hợp

các giác quan để xem 

xét, tìm hiểu đặc

điểm của đối tượng

(nhìn, nghe, ngửi,

sờ…để nhận ra đặc

điểm nổi bật của đối

tượng)

Các giác quan và

chức năng của các

giác quan
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điều 

chỉnh
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6/2

9/2-

20/3

23/3-

10/4

13/4-

24/4

TT Mục tiêu năm

N
g

u
ồ

n

Mạng nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

27/41

5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

- Khám phá nguyên liệu

làm bánh bao (Quyền

23 - Quyền được bày tỏ

ý kiến - hội họp)

x 1

Khám phá, lựa chọn

nguyên liệu làm ống

nhòm

x 1

Khám phá nguyên liệu

làm lá cờ ( Quyền 23-

Quyền đuộc bày tỏ ý

kiến , hội họp)

x 1

Chơi trò chơi: Chiếc tuí

kì lạ (Quyền 6 - Quyền

được vui chơi, giải trí)

x 1

Trò chuyện về các giác

quan và chức năng của

các giác quan

x 1

Chơi trò chơi: Mắt mũi

tai
x 1

Trò chuyện về đôi bàn

tay và chức năng của

chúng

https://bom.s

o/MuUiWh
x 1

83

Biết một số bộ phận

cơ thể con người và

cơ thể luôn thay đổi,

phát triển

T
L

H
D Một số bộ phận cơ

thể và chức năng của

chúng

82

Biết sử dụng đúng

giác quan, phối hợp

các giác quan để xem 

xét, tìm hiểu đặc

điểm của đối tượng

(nhìn, nghe, ngửi,

sờ…để nhận ra đặc

điểm nổi bật của đối

tượng)

Các giác quan và

chức năng của các

giác quan

T
L

H
D

https://bom.so/MuUiWh
https://bom.so/MuUiWh
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27/41

5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Chơi trò chơi: Tìm và

nối các bộ phận còn

thiếu trên cơ thể

x 1

Đố vui về một số bộ

phận trên cơ thể
x 1

- Quan sát bạn trai, bạn

gái
x 1

Thực hành: Sự biến đổi

của màu sắc
x 1

Thử nghiệm: Sự kì diệu

của ánh sáng
x 1

Thử nghiệm: Sự hòa

tan của nước (muối,

đường)

x 1

Thí nghiệm: Trứng

chìm, trứng nổi ( Quyền

23- Quyền được bày tỏ

ý kiến, hội họp)

https://bom.s

o/NE3CKi
x 1

Thí nghiệm: Vũ điệu

của sữa (Quyền 23-

Quyền được bày tỏ ý

kiến, hội họp)

x 1

84

Biết làm thử nghiệm

và sử dụng công cụ

đơn giản để quan sát,

so sánh, dự đoán,

quan sát, dự đoán. 

K
Q
M
Đ

Làm thử nghiệm và

sử dụng công cụ đơn

giản để quan sát, so

sánh, dự đoán, quan

sát, dự đoán. 

83

Biết một số bộ phận

cơ thể con người và

cơ thể luôn thay đổi,

phát triển

T
L

H
D Một số bộ phận cơ

thể và chức năng của

chúng T
L

H
D

K
Q
M
Đ

https://bom.so/NE3CKi
https://bom.so/NE3CKi
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27/41

5/5

15/12-

9/01
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06/10 

24/10

27/102
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24/11-
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

- Thí nghiệm: Nước dập

tắt lửa
x 1

Thí nghiệm: Hạt gạo

nhảy múa ( Quyền 5 -

Quyền được bày tỏ ý

kiến, hội họp)

https://bom.s

o/lHEvzc
x 1

85

Trẻ biết sử dụng

cách thức thích hợp

để giải quyết vấn đề

đơn giản. 

K
Q
M
Đ

Sử dụng cách thức

thích hợp để giải

quyết vấn đề đơn

giản. 

K
Q
M
Đ

- Cô tạo tình huống và

khuyến khích trẻ đưa ra

cách giải quyết. Ví dụ:

Làm cho ván dốc hơn

để ô tô chạy nhanh hơn 

x 1

*

*

- Ai nhanh nhất x 1

- Trò chơi ô cửa bí mật x 1

Làm mới đồ chơi cũ x 1

Trò chuyện, tìm hiểu về

đồ dùng đồ chơi trong

lớp

https://bom.s

o/NbWbGg
x 1

84

Biết làm thử nghiệm

và sử dụng công cụ

đơn giản để quan sát,

so sánh, dự đoán,

quan sát, dự đoán. 

K
Q
M
Đ

Làm thử nghiệm và

sử dụng công cụ đơn

giản để quan sát, so

sánh, dự đoán, quan

sát, dự đoán. 

87

N
D

C
T

Đồ dùng đồ chơi

trong lớp

86

Trẻ khám phá và ghi

nhớ hình ảnh gắn

liền với Bác Hồ

Khám phá và ghi

nhớ hình ảnh gắn

liền với Bác Hồ

K
Q
M
Đ

N
D

C
T

2. Đồ vật:

* Đồ dùng, đồ chơi

https://bom.so/lHEvzc
https://bom.so/lHEvzc
https://bom.so/NbWbGg
https://bom.so/NbWbGg
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Quan sát đồ dùng, dụng

cụ chế biến trong nhà

bếp

x 1

Trò chuyện về đồ dùng

trong gia đình

https://bom.s

o/riH3z9
x 1

Trò chuyện về một số

bảng biểu tuyên truyền

bên ngoài lớp học của

bé

x 1

Quan sát khuôn viên

trường của bé
x 1

- Quan sát cách trang trí

sân khấu ngày tết

nguyên đán

x 1

- Quan sát cách trang trí

sân khấu ngày tết trung

thu 

x 1

- Quan sát, trò chuyện

về một số dụng cụ trồng

rau

x 1

Quan sát nhà bảo vệ x 1

- Quan sát gian hàng

chợ quê ngày tết
x 1

87

N
D

C
T

Đồ dùng trong gia

đình

Quan sát đồ dùng, đồ

chơi, khuôn viên

ngoài lớp học

N
D

C
T

https://bom.so/riH3z9
https://bom.so/riH3z9
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

- Quan sát gian hàng

chợ quê ngày tết trung

thu

x 1

- Quan sát cách chế

biến 1 số món ăn của

các cô cấp dưỡng

x 1

Trò chuyện về thông tin

gia đình và các thành

viên trong gia đình

x 1

Trò chuyện về ngôi nhà

của bé

https://bom.s

o/3JxKMm
x 1

- Thực hành thao tác

với một số đồ dùng ăn

uống

x 1

Thao tác với đồ chơi

góc nấu ăn, bác sĩ, bế

em, bán hàng

x 1

88

Biết được mối liên

hệ đơn giản giữa đặc

điểm cấu tạo với

cách sử dụng của đồ

dùng/ đồ chơi quen

thuộc

N
D

C
T

Mối liên hệ đơn giản

giữa đặc điểm cấu

tạo với cách sử dụng

của đồ chơi/đồ dùng

quen thuộc

N
D

C
T Dạy trẻ cách sử dụng

ghế gập, bàn gập, Xoáy

nắp bình nước

x 1

87

N
D

C
T

Ngôi nhà của bé

Mối liên hệ đơn giản

giữa đặc điểm cấu

tạo với cách sử dụng

của đồ chơi/đồ dùng

quen thuộc

Biết một số đặc điểm 

nổi bật và cách sử 

dụng đồ dùng, đồ 

chơi quen thuộc

N
D

C
T

https://bom.so/3JxKMm
https://bom.so/3JxKMm
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học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

So sánh 2-3 đồ dùng,

đồ chơi trong trường

mầm non, đồ chơi trung

thu

x 1

So sánh sự khác nhau

và giống nhau của 2-3

đồ dùng trong gia đình

x 1

So sánh sự khác nhau

và giống nhau của 2-3

đồ dùng các nghề.

x 1

So sánh sự khác nhau

và giống nhau của 2-3

PTGT

x 1

Chơi phân loại đồ dùng

nghề nông- Lính cứu

hỏa- nghề y- bộ đội

x 1

Chơi phân loại trang

phục nghề nông- Lính

cứu hỏa - nghề y- bộ

đội

x 1

90

N
D

C
T

89

Biết so sánh sự khác

nhau và giống nhau

của 2-3 đồ dùng, đồ

chơi

N
D

C
T

So sánh sự khác

nhau và giống nhau

của 2-3 đồ dùng, đồ

chơi.

Biết phân loại đồ 

dùng, sản phẩm, 

trang phục 1 số nghề 

theo 1-2 dấu hiệu

Phân loại đồ dùng, 

sản phẩm, trang phục 

1 số nghề theo 1-2 

dấu hiệu

N
D

C
T

N
D

C
T
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Chơi tô màu đồ dùng,

trang phục, sản phẩm

nghề nông dựng- nghề

y- bộ đội; đếm và tô

màu số tương ứng

x 1

Chơi phân loại đồ chơi

trong lớp- ngoài sân
x 1

Chơi phân loại đồ chơi

các góc trong lớp
x 1

Chơi phân loại đồ an

toàn- không an toàn
x 1

Chơi phân loại đồ dùng

trong gia đình
x 1

Biết phân loại đồ 

dùng, đồ chơi trong 

gia đình theo 1-2 dấu 

hiệu

Phân loại đồ dùng 

trong gia đình theo 1-

2 dấu hiệu

Tô màu đồ dùng trong

gia đình, đếm và tô màu

số tương ứng

x 1

93

Biết phân loại đồ

dùng, đồ chơi theo 1-

2 dấu hiệu

Phân loại đồ chơi

trung thu theo 1-2

dấu hiệu 

Chơi phân loại đồ chơi

trung thu 
x 1

92

K
Q
M
Đ

91

Biết phân loại đồ

dùng, đồ chơi trong

trường mầm non

theo 1-2 dấu hiệu

N
D

C
T

Phân loại đồ chơi

trong trường mầm

non theo 1-2 dấu

hiệu

90

N
D

C
T

N
D

C
T

K
Q
M
Đ

N
D

C
T
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học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

* # # # # # # # # #

Tìm hiểu đặc điểm,

công dụng của một số

biển báo GT- Tập 8:

Thế giới kẹo mút

x 1

Trò chuyện, tìm hiểu về

1 số PTGT đường bộ 
x 1

Trò chuyện, tìm hiểu về

1 số PTGT đường thủy

https://bom.s

o/3Sa2YM
x 1

Trò chuyện, tìm hiểu về

1 số PTGT đường hàng

không 

x 1

Phân loại PTGT theo 1-

2 dấu hiệu (phương tiện

giao thông đường bộ,

phương tiện giao thông

đường thủy, hàng

không)

x 1

Chơi: Phân loại PTGT

đường bộ- đường thủy-

đường hàng không

x 1

95
Phân loại PTGT theo

1-2 dấu hiệu N
D

C
T Phân loại PTGT theo

1-2 dấu hiệu

* Phương tiện giao thông

94

Biết đặc điểm, công

dụng của một số

PTGT N
D

C
T Đặc điểm, công dụng

của một số PTGT 

N
D

C
T

N
D

C
T

https://bom.so/3Sa2YM
https://bom.so/3Sa2YM
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27/41

5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Chơi: Phân loại PTGT

chạy bằng sức người-

PTGT chạy bằng động

cơ

x 1

Chơi tô màu PTGT

đường bộ- đường thủy-

đường hàng không,

đếm và tô màu số tương

ứng

x 1

- TC thuyền về đúng

bến
x 1

*

Trò chuyện con vật

nuôi trong gia đình
x 1

Trò chuyện con vật

dưới nước

https://bom.s

o/IuZcJB
x 1

Trò chuyện con vật

trong rừng
x 1

Quan sát, trò chuyện bể

cá cảnh
x 1

Trò chuyện về 1 số loài

chim 
x 1

Tìm hiểu đặc điểm bên

ngoài cây xanh( hoa,

quả) gần gũi, ích lợi tác

hại đối với con người

x 1

95
Phân loại PTGT theo

1-2 dấu hiệu N
D

C
T Phân loại PTGT theo

1-2 dấu hiệu N
D

C
T

97

Biết đặc điểm bên

ngoài của cây, hoa,

quả gần gũi, ích lợi

đối với con người

N
D

C
T

Đặc điểm bên ngoài

của cây, hoa, quả

gần gũi, ích lợi đối

với con người

3. Động vật và thực vật

96
Biết đặc điểm bên 

ngoài của con vật, 

gần gũi, ích lợi và 

tác hại đối với con 

người

Đặc điểm bên ngoài 

của con vật gần gũi, 

ích lợi và tác hại đối 

với con người

N
D

C
T

N
D

C
T

N
D

C
T

https://bom.so/IuZcJB
https://bom.so/IuZcJB
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Trò chuyện về một số

loại hoa

https://bom.s

o/8g3UzR
x 1

TC, quan sát luống hoa

hướng dương
x 1

Quan sát cây hoa hồng
x 1

Quan sát vườn rau của

trường
x 1

Trò chuyện về một số

loại rau

https://bom.so/

1SiTwH
x 1

Khám phá cây xanh
x 1

- Khám phá quả cam (

Quyền 5: Quyền được

giáo dục học tập và

phát triển năng khiếu,

Quyền 23: Quyền được

bày tỏ ý kiến và hội

họp)

x 1

Trò chuyện về một số

loại quả
https://bom.so/umtsvh x 1

So sánh, phân loại cây,

hoa, quả theo 1-2 dấu

hiệu

x 1

Chơi phân loại cây-

hoa- quả - rau
x 1

97

Biết đặc điểm bên

ngoài của cây, hoa,

quả gần gũi, ích lợi

đối với con người

N
D

C
T

Đặc điểm bên ngoài

của cây, hoa, quả

gần gũi, ích lợi đối

với con người
N

D
C

T

98

Biết so sánh, phân

loại cây, hoa, quả,

theo 1-2 dấu hiệu N
D

C
T So sánh, phân loại

cây, hoa, quả theo 1-

2 dấu hiệu N
D

C
T

https://bom.so/8g3UzR
https://bom.so/8g3UzR
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học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Chơi phân loại rau ăn

củ- quả- lá
x 1

Chơi phân loại quả

chua- quả ngọt, Cây ăn

quả - Cây bóng mát

x 1

Chơi phân loại quả 1

hạt - quả nhiều hạt
x 1

Chơi phân loại hoa

cánh tròn- hoa cánh dài
x 1

Chơi phân loại hoa

theo màu sắc
x 1

Chơi phân loại con vật

theo môi trường sống
x 1

Chơi phân loại con vật

có ích lợi- có hại
x 1

Chơi phân loại con vật

đẻ con- con vật đẻ

trứng

x 1

Chơi phân loại nhóm

con vật gia cầm- gia súc
x 1

99

Biết so sánh, phân

loại con vật theo 1-2

dấu hiệu N
D

C
T So sánh, phân loại

con vật theo 1-2 dấu

hiệu

98

Biết so sánh, phân

loại cây, hoa, quả,

theo 1-2 dấu hiệu N
D

C
T So sánh, phân loại

cây, hoa, quả theo 1-

2 dấu hiệu N
D

C
T

N
D

C
T
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06/10 

24/10
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Chơi tô màu con vật

nuôi trong gia đình(

dưới nước, trong rừng,

chim và côn trùng) đếm

và tô màu số tương ứng

x 1

- Quan sát sự nảy mầm

của hạt
x 1

Khám phá vòng đời

phát triển của cây
x 1

Quan sát, phán đoán

mối liên hệ đơn giản

giữa con vật với môi

trường sống và cách

chăm sóc bảo vệ

Khám phá vòng đời

phát triển của con

bướm,…

x 1

101

Biết thói quen và

nhu cầu của một số

con vật gần gũi

Đ
P

Thói quen và nhu

cầu của một số con

vật

Đ
P

Dạy trẻ biết: Mèo thích

ăn cá, Thỏ thích ăn cà

rốt, chó thích ăn

xương...

x 1

*

*

100

Có khả năng quan

sát, phán đoán để

nhận biết được mối

liên hệ đơn giản giữa

con vật, cây với môi

trường sống và cách

chăm sóc bảo vệ

N
D

C
T

Quan sát, phán đoán

mối liên hệ đơn giản

giữa cây với môi

trường sống và cách

chăm sóc bảo vệ

99

Biết so sánh, phân

loại con vật theo 1-2

dấu hiệu N
D

C
T So sánh, phân loại

con vật theo 1-2 dấu

hiệu

4. Một số hiện tượng tự nhiên

* Thời tiết, mùa

N
D

C
T

N
D

C
T
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Thời tiết và những

điểm nổi bật của

Mùa xuân

Tìm hiểu về mùa xuân 
https://bom.s

o/gBgxLP
x 1

Thời tiết theo mùa

và ảnh hưởng của nó

đến sinh hoạt của

con nguời

Trò chuyện về thời tiết

theo mùa và ảnh hưởng

của nó đến sinh hoạt

của con nguời

x 1

*

103

Nhận ra sự khác

nhau giữa ngày và

đêm N
D

C
T Sự khác nhau giữa

ngày và đêm N
D

C
T Dạy trẻ biết sự khác

nhau giữa ngày và đêm
x 1

*

Các nguồn nước

trong môi trường

sống

Dạy trẻ biết các nguồn

nước như: nước sông,

nước suối, nước biển,

nước mưa

x 1

Ích lợi của nước với

đời sống con người,

con vật và cây

Dạy trẻ ích lợi của

nước với đời sống con

người, con vật và cây

x 1

Một số đặc điểm,

tính chất của nước

Khám phá một số đặc

điểm, tính chất của

nước

https://bom.so/Zam7bq x 1

* Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng

*Nước

104

Biết các nguồn nước

trong môi trường

sống. Ích lợi của

nước với đời sống

con người con vật và

cây. Một số đặc

điểm, tính chất của

nước và hiểu được

nguyên nhân gây ô

nhiễm nguồn nước

và cách bảo vệ

nguồn nước

N
D

C
T

102

Biết một số hiện

tượng thời tiết theo

mùa và ảnh hưởng

của nó đến sinh hoạt

của con nguời

N
D

C
T

N
D

C
T

N
D

C
T

https://bom.so/gBgxLP
https://bom.so/gBgxLP
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Nguyên nhân gây ô

nhiễm nguồn nước

và cách bảo vệ

nguồn nước

Dạy trẻ biết nguyên

nhân gây ô nhiễm

nguồn nước và cách

bảo vệ nguồn nước

https://bom.s

o/f37LeN
x 1

* # # # # # # # # #

105

Có một số hiểu biết

về các nguồn ánh

sáng và sự cần thiết

của nó với cuộc sống

con người, con vật,

cây 

N
D

C
T

Các nguồn ánh sáng

và sự cần thiết của

nó với cuộc sống con

người, con vật, cây 

N
D

C
T

Dạy trẻ biết ánh sáng

mặt trời, ánh sáng điện,

ánh sáng đèn,...và sự

cần thiết của nó với

cuộc sống con người,

con vật, cây 

x 1

106

Có một số hiểu biết

về không khí, gió và

sự cần thiết của nó

với cuộc sống con

người, con vật, cây

N
D

C
T

Không khí và sự cần

thiết của nó với cuộc

sống con người, con

vật, cây

N
D

C
T Khám phá không khí,

gió
x 1

*

107

Thực hiện được một

số thao tác cơ bản

với máy tính

Đ
P

Một số thao tác cơ

bản với máy tính:

tắt, mở, di chuyển

chuột, kích chuột

(kích đơn)

Đ
P

Thực hành 1 số thao

tác cơ bản với máy

tính: tắt, mở, di chuyển

chuột, kích chuột (kích

đơn)

x 1

*

104

Biết các nguồn nước

trong môi trường

sống. Ích lợi của

nước với đời sống

con người con vật và

cây. Một số đặc

điểm, tính chất của

nước và hiểu được

nguyên nhân gây ô

nhiễm nguồn nước

và cách bảo vệ

nguồn nước
N

D
C

T

N
D

C
T

* Không khí, ánh sáng

5. Công nghệ

B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
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học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

*

108

Trẻ quan tâm đến

chữ, số lượng như

thích đếm các sự vật

ở xung quanh, hỏi

bao nhiêu? là số

mấy?... 

K
Q
M
Đ

Quan tâm đến chữ,

số lượng như thích

đếm các sự vật ở

xung quanh, hỏi bao

nhiêu? là số mấy?... 

K
Q
M
Đ - Cho trẻ quan sát tranh

một số món ăn,đếm,số

tương ứng

x 1

Đếm đến 2, nhận biết

các nhóm có 1,2 đối

tượng. Nhận biết số 2.

x 1

Đếm đến 3, nhận biết

các nhóm có 3 đối

tượng. Nhận biết số 3.

https://bom.so/XIk2p7 x 1

Đếm đến 4, nhận biết

các nhóm có 4 đối

tượng. Nhận biết số 4.

https://bom.s

o/gZSxWc
x 1

Đếm đến 5, nhận biết

các nhóm có 5 đối

tượng. Nhận biết số5.

https://bom.so/RkSPiN x 1

1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm

109

Quan tâm đến số

lượng, nhận biết và

sử dụng các số trong

phạm vi 5 để chỉ số

lượng, số thứ tự, đếm 

trên đối tượng giống

nhau trong phạm vi 5

và đếm theo khả

năng

K
Q
M
Đ

Nhận biết và sử dụng

các số trong phạm

vi 5 để chỉ số lượng,

số thứ tự, đếm trên

đối tượng giống

nhau trong phạm vi 5

và đếm theo khả

năng

K
Q
M
Đ
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

So sánh, thêm bớt, tạo

sự bằng nhau giữa hai

nhóm có số lượng trong

phạm vi 3

https://bom.s

o/i3LonP
x 1

So sánh, thêm bớt, tạo

sự bằng nhau giữa hai

nhóm có số lượng trong

phạm vi 4

https://bom.so/

KaaqQ5
x 1

So sánh, thêm bớt, tạo

sự bằng nhau giữa hai

nhóm có số lượng trong

phạm vi 5

https://bom.s

o/AGMyJw
x 1

Tách một nhóm đối

tượng thành các nhóm

nhỏ trong phạm vi 4

https://bom.s

o/7S7RJn
x 1

Tách một nhóm đối

tượng thành các nhóm

nhỏ trong phạm vi 5

https://bom.s

o/Yukxum
x 1

Chơi chắp ghép các thẻ

số tạo thành dãy số điện

thoại, số xe theo mẫu

x 1

111

Biết tách một nhóm

đối tượng thành các

nhóm nhỏ hơn, gộp

hai nhóm đối tượng

có số lượng trong

phạm vi 5, đếm và

nói kết quả

K
Q
M
Đ

Tách một nhóm đối

tượng thành các

nhóm nhỏ hơn, gộp

hai nhóm đối tượng

có số lượng trong

phạm vi 5, đếm và

nói kết quả

110

Có khả năng so sánh

số lượng hai nhóm

đối tượng trong

phạm vi 5 bằng các

cách khác nhau và

nói được các từ:

bằng nhau, nhiều

hơn, ít hơn

K
Q
M
Đ

So sánh số lượng hai

nhóm đối tượng

trong phạm vi 5 bằng

các cách khác nhau

và nói được các từ:

bằng nhau, nhiều

hơn, ít hơn
K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ

112

Có khả năng nhận

biết ý nghĩa các con

số được sử dụng

trong cuộc sống hằng

ngày

K
Q
M
Đ

Biết sử dụng đúng

giác quan, phối hợp

các giác quan để

xem xét, tìm hiểu

đặc điểm của đối

tượng (nhìn, nghe,

ngửi, sờ…để nhận ra

đặc điểm nổi bật của

đối tượng)

K
Q
M
Đ

https://bom.so/7S7RJn
https://bom.so/7S7RJn
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

- Ghép số từ một số

nguyên liệu( hạt na,

xốp vụn…)

x 1

Trò chuyện ý nghĩa các

con số được sử dụng

trong cuộc sống hằng

ngày (số nhà, biển số

xe…)

x 1

*

Những chiếc giày tìm

đôi

https://bom.so/

mcUYHD
x 1

Chơi nối những cặp đôi x 1

Xếp tương ứng 1 - 1,

ghép đôi

https://bom.s

o/VYLbNG
x 1

*

114

Nhận ra được quy

tắc sắp xếp của 3 đối

tượng (ABC, AAB,

ABB) và tiếp tục

thực hiện sao chép

lại 

K
Q
M
Đ

So sánh, phát hiện

quy tắc sắp xếp và

sắp xếp theo quy tắc

(ABC, AAB, ABB)

K
Q
M
Đ So sánh, phát hiện ra

quy tắc sắp xếp và tiếp

tục sắp xếp theo quy tắc

x 1

2. Xếp tương ứng

113
Biết xếp tương ứng

1 - 1, ghép đôi N
D

C
T Xếp tương ứng 1 -

1, ghép đôi

112

Có khả năng nhận

biết ý nghĩa các con

số được sử dụng

trong cuộc sống hằng

ngày

K
Q
M
Đ

Biết sử dụng đúng

giác quan, phối hợp

các giác quan để

xem xét, tìm hiểu

đặc điểm của đối

tượng (nhìn, nghe,

ngửi, sờ…để nhận ra

đặc điểm nổi bật của

đối tượng)

K
Q
M
Đ

N
D

C
T

3. Sắp xếp theo quy tắc

https://bom.so/VYLbNG
https://bom.so/VYLbNG
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

*

Ôn so sánh chiều dài

của 2 đối tượng
x 1

Ôn so sánh chiều rộng

của 2 đối tượng
x 1

Ôn so sánh chiều cao

của 2 đối tượng
x 1

Dạy trẻ biết so sánh,

nhận biết sự giống nhau

và khác nhau về chiều

dài, chiều rộng, chiều

cao, độ lớn của 2 đối

tượng

x 1

So sánh chiều dài của 3

đối tượng

https://bom.s

o/7u1exU
x 1

So sánh chiều rộng của

3 đối tượng

https://bom.so/

EX2mtg
x 1

So sánh chiều cao của 3

đối tượng

https://bom.s

o/j1sDFx
x 1

Đo độ dài một vật

bằng một đơn vị đo

Đo độ dài một vật bằng

một đơn vị đo

https://bom.s

o/NXX0OO
x 1

116

Biết so sánh kích

thước của 3 đối

tượng T
L

H
D So sánh kích thước

của 3 đối tượng

4. So sánh , đo lường

115

So sánh kích thước

của 2 nhóm đối

tượng N
D

C
T Ôn so sánh kích

thước của 2 đối

tượng N
D

C
T

T
L

H
D

117

Sử dụng được dụng

cụ để đo độ dài,

dung tích của 2 đối

tượng, nói kết quả đo

và so sánh

K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ

https://bom.so/7u1exU
https://bom.so/7u1exU
https://bom.so/j1sDFx
https://bom.so/j1sDFx
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học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Đo dung tích bằng

một đơn vị đo

Đo dung tích bằng một

đơn vị đo
x 1

*

Ôn phân biệt hình

vuông, hình chữ nhật

https://bom.s

o/GRDYR7
x 1

Ôn phân biệt hình tròn,

hình tam giác

https://bom.s

o/XQ0Rwo
x 1

Phân biệt hình tròn với

hình tam giác, hình

vuông, hình chữ nhật

https://bom.s

o/mLzXU3
x 1

Phân biệt hình vuông

với hình tam giác,hình

chữ nhật

https://bom.s

o/u8J3be
x 1

119

Nhận biết và gọi tên

được các hình thoi,

hình ô van và nhận

dạng các hình đó

trong thực tế

Đ
P

Nhận biết và gọi tên

các hình thoi, hình ô

van và nhận dạng

các hình đó trong

thực tế

Đ
P Đố vui về hình học

(Hình thoi , hình ô van)
x 1

Sử dụng hột hạt và cành 

cây khô tạo hình bông

hoa

x 1

118

Chỉ ra được các điểm

giống, khác nhau

giữa các hình ( hình

tròn, hình tam giác,

hình vuông và hình

chữ nhật…)

K
Q
M
Đ

Ôn điểm giống, khác

nhau giữa các hình:

hình tròn- hình tam

giác; hình vuông -

hình chữ nhật

Điểm giống, khác

nhau giữa các hình (

hình tròn, hình tam

giác, hình vuông và

hình chữ nhật…)

117

Sử dụng được dụng

cụ để đo độ dài,

dung tích của 2 đối

tượng, nói kết quả đo

và so sánh
K
Q
M
Đ

5. Hình dạng

K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ

120

Biết sử dụng các vật

liệu khác nhau để tạo

ra các hình đơn giản K
Q
M
Đ Sử dụng các vật liệu

khác nhau để tạo ra

các hình đơn giản K
Q
M
Đ

https://bom.so/mLzXU3
https://bom.so/mLzXU3
https://bom.so/u8J3be
https://bom.so/u8J3be
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

- Ghép hạt na tạo hình

các PTGT
x 1

- Ghép ống hút tạo hình

nhà sàn Bác Hồ
x 1

- Ghép ống hút tạo hình

ngôi nhà
x 1

Chắp ghép các hình

hình học để tạo thành 1

số kiểu nhà khác nhau

x 1

Chắp ghép các hình

hình học để tạo thành 1

số con vật 

x 1

Chắp ghép các hình

hình học để tạo thành 1

số PTGT 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=PPulB

8UJbGE

x 1

*

122

Gọi được thăng

bằng khi nhảy lò cò

3m K
Q
M
Đ Gọi tên các tháng

trong năm theo thứ
tự K

Q
M
Đ

Gọi tên các tháng

trong năm theo thứ tự
x 1

Xác định phía phải,

phía trái người khác

https://bom.so/

PnFqDw
x 1

123

Xác định được vị trí

đồ vật so với bản

thân trẻ (phía trước-

phía sau, phía trên -

phía dưới, phía phải -

phía trái)

N
D

C
T

Xác định được vị trí

đồ vật so với bản

thân trẻ (phía trước-

phía sau, phía trên -

phía dưới, phía phải -

phía trái)

121

Có khả năng chắp

ghép các hình hình

học để tạo thành các

hình mới theo ý thích

và theo yêu cầu

N
D

C
T

Chắp ghép các hình

hình học để tạo

thành các hình mới

theo ý thích 

120

Biết sử dụng các vật

liệu khác nhau để tạo

ra các hình đơn giản K
Q
M
Đ Sử dụng các vật liệu

khác nhau để tạo ra

các hình đơn giản K
Q
M
Đ

N
D

C
T

N
D

C
T

6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Xác định phía phải -

phía trái của bản thân 
x 1

Xác định vị trí phía

trước- phía sau, phía

trên - phía dưới của đồ

vật so với bản thân trẻ

x 1

124

Xác định được vị trí

đồ vật so với bạn

khác (phía trước-

phía sau, phía trên -

phía dưới, phía phải -

phía trái)

N
D

C
T

Xác định được vị trí

đồ vật so với bạn

khác (phía trước-

phía sau, phía trên -

phía dưới, phía phải -

phía trái)

N
D

C
T

Xác định được vị trí đồ

vật so với bạn khác

(phía trước- phía sau,

phía trên - phía dưới,

phía phải - phía trái)

https://bom.so/

vGfkNt
x 1

125

Nhận biết được các

buổi: sáng, trưa,

chiều, tối N
D

C
T Nhận biết các buổi:

sáng, trưa, chiều, tối N
D

C
T Nhận biết các buổi:

sáng, trưa, chiều, tối
x 1

*

*

Tập 1: Một ngày ở bảo

tàng
x 1

123

Xác định được vị trí

đồ vật so với bản

thân trẻ (phía trước-

phía sau, phía trên -

phía dưới, phía phải -

phía trái)

N
D

C
T

Xác định được vị trí

đồ vật so với bản

thân trẻ (phía trước-

phía sau, phía trên -

phía dưới, phía phải -

phía trái)

C. Khám phá xã hội

1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng

126

Nói được họ tên,

tuổi, giới tính của

bản thân, đặc điểm

bên ngoài, sở thích

của bản thân khi

được hỏi, trò chuyện

K
Q
M
Đ

Họ tên, tuổi, giới

tính, đặc điểm bên

ngoài, sở thích của

bản thân 

N
D

C
T

K
Q
M
Đ
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Trò chuyện họ tên, tuổi,

giới tính, đặc điểm bên

ngoài, sở thích của bản

thân 

x 1

Trò chuyện về cô cấp

dưỡng
x 1

Dạy trẻ biết họ tên,

công việc của bố mẹ,

những người thân trong

gia đình và công việc

của họ.

x 1

128

Nói được tên và địa

chỉ của trường, lớp;

tên và công việc của

cô giáo và các cô bác

ở trường khi được

hỏi, trò chuyện.

K
Q
M
Đ

Tên và địa chỉ của

trường, lớp; tên và

công việc của cô

giáo và các cô bác ở

trường

K
Q
M
Đ

Trò chuyện về trường

mầm non của bé
x 1

129

Nói được họ tên và

một vài đặc điểm của

các bạn, các hoạt

động của trẻ ở

trường khi được hỏi,

trò chuyện

K
Q
M
Đ

Họ tên và một vài

đặc điểm của các

bạn, các hoạt động

của trẻ ở trường

K
Q
M
Đ

Trò chuyện tên và một

vài đặc điểm của các

bạn, các hoạt động của

trẻ ở trường

x 1

127

Nói được họ tên,

công việc của bố mẹ,

những người thân

trong gia đình, trong

trường và công việc

của họ. Một số nhu

cầu của gia đình. Địa

chỉ gia đình

K
Q
M
Đ

Họ tên, công việc

của bố mẹ, những

người thân trong gia

đình, trong trường và

công việc của họ.

Một số nhu cầu của

gia đình. Địa chỉ gia

đình

126

Nói được họ tên,

tuổi, giới tính của

bản thân, đặc điểm

bên ngoài, sở thích

của bản thân khi

được hỏi, trò chuyện

K
Q
M
Đ

Họ tên, tuổi, giới

tính, đặc điểm bên

ngoài, sở thích của

bản thân 

K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ
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24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

*

 Trò chuyện nghề nông
https://bom.s

o/9evty2
x 1

Trò chuyện lính cứu

hỏa (Quyền 16- Quyền

được bảo vệ để không

bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ 

x 1

Trò chuyện về công

việc của cô giáo
x 1

Trò chuyện nghề y (

Quyền 3 - Quyền được

chăm sóc sức khỏe ,

Quyền 21- Quyền được

đảm bảo an sinh xã hội)

https://bom.s

o/xwr54d

x 1

*

Quan sát, trò chuyện,

tìm hiểu, xem tranh

ảnh, video clip về lễ hội

x 1

Trò chuyện về ngày hội

đến trường của bé
x 1

130

Kể được tên, công

việc, công cụ, sản

phẩm/ ích lợi… của

một số nghề phổ biến 

khi được hỏi, trò

chuyện

N
D

C
T

Kể tên, công việc,

công cụ, sản phẩm/

ích lợi… của một số

nghề phổ biến khi

được hỏi, trò chuyện

N
D

C
T

2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương

3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh

131

Kể được tên và nói

được đặc điểm, trang

phục của một số

ngày lễ hội

N
D

C
T Kể tên và nói được

đặc điểm của một số

ngày lễ hội N
D

C
T
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8/9-
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24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Trò chuyện tết Trung

thu
x 1

Trò chuyện ngày nhà

giáo Việt Nam 20/11
x 1

Trò chuyện về lễ hội

Núi Voi ( Quyền 7-

Quyền giữ gìn, phát

huy bản sắc)

https://bom.so/

FCu0Li
x 1

Trò chuyện các loại

trang phục trong ngày

lễ hội ( Lễ hội Núi voi,

lễ hội mùa xuân, Ngày

tết  nguyên đán

x 1

Trò chuyện về ngày

sinh nhật Bác Hồ (

Quyền 22 - Quyền tiếp

cận thông tin và tham

gia hoạt động xã hội)

x 1

131

Kể được tên và nói

được đặc điểm, trang

phục của một số

ngày lễ hội

N
D

C
T Kể tên và nói được

đặc điểm của một số

ngày lễ hội N
D

C
T
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5/5
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

132

Kể được tên và nêu

một vài đặc điểm của

cảnh đẹp, di tích lịch

sử ở địa phương

N
D

C
T Tên và đặc điểm của

cảnh đẹp, di tích lịch

sử ở địa phương N
D

C
T

Trò chuyện di tích lịch

sử đền thờ Trạng

Nguyên Trần Thất Văn

(Quyền 7: Quyền giữ

gìn, phát huy bản sắc)

x 1

133
Nhận biết được Lá

Cờ Tổ quốc Đ
P Nhận biết lá Cờ Tổ

quốc Đ
P Trò chuyện về lá Cờ Tổ

quốcViệt Nam
x 1

*

*

134

Có khả năng nghe

hiểu các từ khái quát

chỉ đặc điểm, tính

chất, công dụng và

các từ biểu cảm

K
Q
M
Đ

Nghe hiểu các từ

khái quát chỉ đặc

điểm, tính chất, công

dụng và các từ biểu

cảm

K
Q
M
Đ

Dạy trẻ nghe hiểu các

từ khái quát chỉ đặc

điểm, tính chất, công

dụng và các từ biểu

cảm

x 1

- Trò chơi: Truyền tin x 1

- TC: Kể nhanh các

món ăn bé thích
x 1

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

A. Nghe hiểu lời nói

135

Có khả năng nghe

hiểu và làm theo

được 2, 3 yêu cầu

liên tiếp

N
D

C
T Nghe hiểu và làm

theo được 2, 3 yêu

cầu liên tiếp N
D

C
T
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06/10 
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27/102

1/11

24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Dạy trẻ nghe hiểu và

làm theo được 2, 3 yêu

cầu liên tiếp

x 1

136

Có khả năng nghe

hiểu, sử dụng các

câu đơn, câu mở

rộng, câu phức trong

giao tiếp

N
D

C
T

Nghe hiểu, sử dụng

các câu đơn, câu mở

rộng, câu phức trong

giao tiếp
N

D
C

T

Dạy trẻ nghe hiểu, sử

dụng các câu đơn, câu

mở rộng, câu phức

trong giao tiếp

x 1

-Kể chuyện: Cá rô con

lên bờ

https://bom.s

o/GMBPp5
x 1

-Kể chuyện: Món quà

của cô giáo

https://bom.s

o/iizdw5
x 1

-Kể chuyện: Khi mẹ

vắng nhà
x 1

- Kể chuyện: "Cậu bé

mũi dài"
x 1

- Kể chuyện: "Bé và cô

cấp dưỡng"
x 1

- Kể chuyện: Thánh

gióng (Quyền 5 -

Quyền được giáo dục,

học tập và phát triển

năng khiếu)

https://bom.s

o/k08TkC

x 1

Có khả năng nghe

hiểu nội dung truyện

kể phù hợp với độ

tuổi và chủ đề thực

hiện

N
D

C
T

135

Có khả năng nghe

hiểu và làm theo

được 2, 3 yêu cầu

liên tiếp
N

D
C

T Nghe hiểu và làm

theo được 2, 3 yêu

cầu liên tiếp N
D

C
T

137

Có khả năng nghe

hiểu nội dung truyện

kể phù hợp với độ

tuổi và chủ đề thực

hiện

N
D

C
T
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học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

- Kể chuyện:Chuyện

của chép con

https://bom.s

o/aXaLzr
x 1

- Kể chuyện: Tay phải

tay trái

https://bom.s

o/QqGECm
x 1

- Kể chuyện: Giọt nước

tí xíu ( Quyền 22-

Quyền được tiếp cận

thông tin và tham gia

hoạt động xã hội

x 1

Kể chuyện: Bông hoa

biết cảm ơn
x 1

Kể chuyện: Hạt giống

nhỏ bé
x 1

- Kể chuyện:Vườn rau

của thỏ út ( Quyền 4-

Quyền được chăm sóc

nuôi dưỡng)

https://bom.s

o/jHsKS6

x 1

-Kể chuyện: Sự tích

mùa xuân

https://bom.s

o/w6PNAM
x 1

- Kể chuyện: Sự tích

cây Vú Sữa
x 1

- Kể chuyện: Mỗi người 

một việc
x 1

Có khả năng nghe

hiểu nội dung truyện

kể phù hợp với độ

tuổi và chủ đề thực

hiện

N
D

C
T

137

Có khả năng nghe

hiểu nội dung truyện

kể phù hợp với độ

tuổi và chủ đề thực

hiện

N
D

C
T
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

- Kể chuyện:Bác sĩ

chim (Quyền 3 - Quyền

được chăm sóc sức

khỏe)

https://bom.s

o/0sAzMj

x 1

- Kể chuyện: Tích chu

https://bom.s

o/WTj7aZ
x 1

- Kể chuyện: Chiếc ấm

sành nở hoa

https://bom.s

o/VNZ1gN
x 1

Kể chuyện: Bác gấu

đen và 2 chú thỏ
x 1

-Kể chuyện: Gà trống

kiêu căng ( Quyền được

giáo dục hoc tập và

phát triển năng khiếu)

https://bom.s

o/zegJf4

x 1

- Kể chuyện Bác nông

dân và con quỷ

https://bom.s

o/V6Ar69
x 1

-Kể chuyện: Ba cô tiên
x 1

- Kể chuyện: Ngày vui

của đất nước

https://bom.s

o/p8p7eT
x 1

- Kể chuyện: Sự tích

ngày tết
x 1

Kể chuyện: Ba bạn nhỏ

qua đường
x 1

Có khả năng nghe

hiểu nội dung truyện

kể phù hợp với độ

tuổi và chủ đề thực

hiện

N
D

C
T

137

Có khả năng nghe

hiểu nội dung truyện

kể phù hợp với độ

tuổi và chủ đề thực

hiện

N
D

C
T
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

- Kể chuyện: Xe đạp

trên đường phố

https://bom.s

o/BAjgqA
x 1

- Kể chuyện: Sự tích

bánh chưng bánh dày (

Quyền 22- Quyền được

tiếp cận thông tin và

tham gia hoạt động xã

hội)

https://bom.s

o/BvA8tK

x 1

- Kể chuyện:Thế là

ngoan

https://bom.s

o/ecwuM4
x 1

Nghe hiểu nội dung

truyện đọc phù hợp

với độ tuổi và chủ đề

trường mầm non, tết

trung thu 

Đọc truyện: Sự tích

đêm trung thu, Gà tơ đi

học, Bạn mới, Đu quay.

x 1

Nghe hiểu nội dung

truyện đọc phù hợp

với độ tuổi và chủ đề

bản thân

Đọc truyện: Ai quan

trọng hơn(1), Mỗi

người 1 việc(3), Sinh

nhật của Thỏ con (2)

x 1

Có khả năng nghe

hiểu nội dung truyện

kể phù hợp với độ

tuổi và chủ đề thực

hiện

N
D

C
T

138

Có khả năng nghe

hiểu nội dung truyện

đọc phù hợp với độ

tuổi và chủ đề thực

hiện

N
D

C
T

137

Có khả năng nghe

hiểu nội dung truyện

kể phù hợp với độ

tuổi và chủ đề thực

hiện

N
D

C
T

N
D

C
T

https://bom.so/ecwuM4
https://bom.so/ecwuM4
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học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Nghe hiểu nội dung

truyện đọc phù hợp

với độ tuổi và chủ đề

gia đình

Đọc truyện: Cô bé bán

diêm, Gấu con chia

quà, Cô bé quàng khăn

đỏ, ai đáng khen nhiều

hơn..

x 1

Nghe hiểu nội dung

truyện đọc phù hợp

với độ tuổi và chủ đề

ngành nghề

Đọc truyện: Người làm

vườn, Chú lính cứu hỏa

dũng cảm, Gà trống

choai và hạt đậu , Anh

bộ đội và lũ trẻ nhỏ.

x 1

Nghe hiểu nội dung

truyện đọc phù hợp

với độ tuổi và chủ đề

PTGT

Đọc truyện: Kiến thi an

toàn giao thông, Một

phen sợ hãi, Câu

chuyện về chú xe ủi, Xe

đạp trên đường phố

x 1

Nghe hiểu nội dung

truyện đọc phù hợp

với độ tuổi và chủ đề

Tết và mùa xuân

Đọc truyện: Sự tích

ngày tết, Sự tích mùa

xuân…

x 1

138

Có khả năng nghe

hiểu nội dung truyện

đọc phù hợp với độ

tuổi và chủ đề thực

hiện

N
D

C
T

N
D

C
T
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Tết- 

LH 

Ngày 

8/3

PTGT
HT    

TN

QH 

BH

4 3 4 3 4 4 5 3 2 3

T
ổ

n
g

Ghi 

chú có 

sự 

điều 

chỉnh

12/1 

6/2

9/2-

20/3

23/3-

10/4

13/4-

24/4

TT Mục tiêu năm

N
g

u
ồ

n

Mạng nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

27/41

5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Nghe hiểu nội dung

truyện đọc phù hợp

với độ tuổi và chủ đề

Thế giới thực vật,

ngày 8/3

Đọc truyện: Sự tích dưa

hấu, Sự tích hoa hồng,

sự tích quả bầu tiên, sự

tích cây vú sữa.

x 1

Nghe hiểu nội dung

truyện đọc phù hợp

với độ tuổi và chủ đề

thế giới động vật 

Đọc truyện: Chú dê

đen, trí khôn của ta đây,

gà trống kiêu căng, cá

chép kể chuyện

x 1

Nghe hiểu nội dung

truyện đọc phù hợp

với độ tuổi và chủ đề

hiện tượng tự nhiên

Đọc truyện: giọt nước tí

xíu, hồ nước và mây,

Những chiếc chai kỳ

diệu.

x 1

Nghe hiểu nội dung

truyện đọc phù hợp

với độ tuổi và chủ đề

quê hương đất nước

Đọc truyện: Ông Gióng

, , sự tích hồ ba bể.

Ngày vui của đất nước

x 1
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Có khả năng nghe

hiểu nội dung truyện

đọc phù hợp với độ

tuổi và chủ đề thực

hiện

N
D

C
T

N
D

C
T
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T
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Ghi 

chú có 
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điều 
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6/2

9/2-

20/3

23/3-

10/4

13/4-

24/4

TT Mục tiêu năm

N
g

u
ồ

n

Mạng nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

27/41

5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Nghe các ca dao,

đồng dao, tục ngữ,

câu đố chủ đề đề

tường mầm non

Nghe bài: Tập tầm

vông, Chú ngỗng con 
x 1

Nghe các bài thơ, ca

dao, đồng dao, tục

ngữ, câu đốchủ đề

bản thân 

Nghe bài: Mười ngón

tay,Nu na nu nống 
x 1

Nghe các bài thơ, ca

dao, đồng dao, tục

ngữ, câu đố chủ đề

gia đình 

Nghe bài: Lộn cầu

vồng, Bà còng đi chợ

trời mưa, Thằng

bờm,Công cha như núi

Thái Sơn 

x 1

Nghe các bài thơ, ca

dao, đồng dao, tục

ngữ, câu đố, chủ đề

ngành nghề 

Nghe bài: Rồng rắn lên

mấy, Dung dăng dung

dẻ, Bắc kim thang, Hạt

mưa hạt thóc.

x 1

139

Có khả năng nghe

các bài bài thơ, ca

dao, đồng dao, tục

ngữ, câu đố, hò, vè

phù hợp với độ tuổi

và chủ đề thực hiện

N
D

C
T

N
D

C
T
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5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Nghe các bài thơ, ca

dao, đồng dao, tục

ngữ, câu đố, hò, vè

phù hợp với độ tuổi

và chủ đềPTGT 

Nghe bài: Trên

đường(1),lá thuyền ước

mơ(2), anh phi công

ơi(3), 

x 1

Nghe các bài thơ, ca

dao, đồng dao, tục

ngữ, câu đố chủ đề

tết và mùa xuân 

Nghe bài: Hoa đào hoa

mai , Chợ xuân, Vè

chúc tết, Chúc tết ông

bà .

x 1

Nghe các bài thơ, ca

dao, đồng dao, tục

ngữ, câu đố, hò, vè

phù hợp với độ tuổi

và chủ đề thực vật 

Nghe bài: Vè trái cây

,Bác bầu bác bí , bí ngô

là cô đậu nành, vè loài

hoa..

x 1

Nghe các bài thơ, ca

dao, đồng dao, tục

ngữ, câu đố chủ đề

động vật 

Nghe bài: Cá ngủ ở

đâu(2), chim ri là dì sáo

sậu(3), Con mèo mà

trèo cây cau(1), Bê

vàng(3)

x 1
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Có khả năng nghe

các bài bài thơ, ca

dao, đồng dao, tục

ngữ, câu đố, hò, vè

phù hợp với độ tuổi

và chủ đề thực hiện

N
D

C
T

N
D

C
T
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8/9-

3/10
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24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Nghe các bài thơ, ca

dao, đồng dao, tục

ngữ, câu đố, chủ đề

TNTT

Nghe bài: Trời mưa trời

gió, ông sảo ông sao,

Giữ vệ sinh môi trường

.

x 1

Nghe các bài thơ, ca

dao, đồng dao, tục

ngữ, câu đố chủ đề

quê hương 

Nghe bài: Dung dăng

dung dẻ, Bác đến thăm

nhà, Ngày hội non sông

x 1

140

Nhận ra một số sắc

thái biểu cảm của

lời nói (vui, buồn, sợ

hãi)

Đ
P

Một số sắc thái biểu

cảm của lời nói (vui,

buồn, sợ hãi)

Đ
P

Dạy trẻ nhận biết một

số sắc thái biểu cảm

của lời nói (vui , buồn,

sợ hãi) x 1

141

Biết lắng nghe và

trao đổi với người

đối thoại K
Q
M
Đ Lắng nghe và trao

đổi với người đối

thoại K
Q
M
Đ

Trẻ thực hành lắng

nghe và trao đổi với

người đối thoại
x 1

* # # # # # # # # #
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Có khả năng nghe

các bài bài thơ, ca

dao, đồng dao, tục

ngữ, câu đố, hò, vè

phù hợp với độ tuổi

và chủ đề thực hiện

N
D

C
T

B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

N
D

C
T
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

142

Nói rõ các tiếng có

chứa các âm khó để

người nghe có thể

hiểu được

K
Q
M
Đ

Phát âm các tiếng có

chứa các âm khó

K
Q
M
Đ Dạy trẻ phát âm các

tiếng có chứa các âm

khó

x 1

143

Sử dụng được các từ

chỉ sự vật, hoạt động, 

đặc điểm K
Q
M
Đ Sử dụng các từ chỉ

sự vật, hoạt động,

đặc điểm K
Q
M
Đ

Dạy trẻ gọi tên các hoạt

động, sự vật…
x 1

144

Biết bày tỏ tình cảm,

nhu cầu và hiểu biết

của bản thân bằng

các câu đơn, câu

ghép, câu khẳng

định, câu phủ định

K
Q
M
Đ

Bày tỏ tình cảm, nhu

cầu và hiểu biết của

bản thân bằng các

câu đơn, câu ghép,

câu khẳng định, câu

phủ định

K
Q
M
Đ

Dạy trẻ bày tỏ tình

cảm, nhu cầu và hiểu

biết của bản thân bằng

các câu đơn, câu ghép,

câu khẳng định, câu

phủ định

x 1

Kể về cảnh đẹp quê

hương và 1 số đặc điểm

nổi bật nơi mình đến

tham quan ( về món ăn,

đặc sản, trang phục)

x 1

145
Kể lại được sự việc

có nhiều tình tiết

K
Q
M
Đ

Kể lại sự việc có

nhiều tình tiết

K
Q
M
Đ
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13/4-
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N
g
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n

Mạng nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

27/41

5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Kể về kỉ niệm đáng nhớ

cùng bố mẹ (Quyền 11 -

Quyền được sống

chung với cha mẹ)

x 1

Kể về buổi đi chơi của

gia đình
x 1

Kể về đêm giao thừa

đón năm mới của gia

đình

x 1

Kể buổi về quê thăm

ông bà
x 1

Kể về hoat động của bé

và bố mẹ chào mừng

quốc khánh 2/9

x 1

Kể buổi đi tắm biển x 1

Kể về ngày đầu tiên đi

học
x 1

Kể buổi đi công viên x 1

- Dạy trẻ đọc thơ: Cô

cấp dưỡng

https://bom.s

o/lRRCps
x 1

146

Có khả năng đọc

thuộc bài thơ phù

hợp độ tuổi và chủ

đề thực hiện

K
Q
M
Đ

Có khả năng đọc

thuộc bài thơ phù

hợp độ tuổi và chủ

đề thực hiện

145
Kể lại được sự việc

có nhiều tình tiết

K
Q
M
Đ

Kể lại sự việc có

nhiều tình tiết
K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ
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24/11-
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

-Dạy trẻ đọc thơ: Bé

rửa tay (Quyền 4-

Quyền được chăm sóc,

nuôi dưỡng)

https://drive.g

oogle.com/file

/d/1wBKGpYyl

TI5u5GnVJdYD

JEjnNN20Rf_T/

view?usp=driv

x 1

- Dạy trẻ đọc thơ: Bé ơi
x 1

- Dạy trẻ đọc thơ: Sinh

nhật bé 

https://bom.s

o/dFpjtA
x 1

Dạy trẻ đọc thơ: Cái bát

xinh xinh
x 1

- Dạy trẻ đọc thơ: Em

yêu nhà em

https://bom.s

o/TAId2L

x 1

- Dạy trẻ đọc thơ: Tâm

sự của cái mũi
x 1

- Dạy trẻ đọc thơ: Bác

Hồ của em
x 1

- Dạy trẻ đọc thơ: Ảnh

Bác
x 1

- Dạy trẻ đọc thơ: Nụ

hồng mồng 8/3
x 1

- Dạy trẻ đọc thơ: Bó

hoa tặng cô

https://bom.s

o/Jt9AGj
x 1
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Có khả năng đọc

thuộc bài thơ phù

hợp độ tuổi và chủ

đề thực hiện

K
Q
M
Đ

Có khả năng đọc

thuộc bài thơ phù

hợp độ tuổi và chủ

đề thực hiện

K
Q
M
Đ

https://bom.so/dFpjtA
https://bom.so/dFpjtA
https://bom.so/TAId2L
https://bom.so/TAId2L
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

- Dạy trẻ đọc thơ: Cảnh

đẹp Núi Voi ( Quyền

22 - Quyền tiếp cận

thông tin và tham gia

hoạt động xã hội)

x 1

-Dạy trẻ đọc thơ: Gà

mẹ đếm con
x 1

- Dạy trẻ đọc thơ: Em

lên bốn ( Quyền 5:

Quyền được giáo dục

học tập và phát triển

năng khiếu)

https://bom.s

o/RBOuVR

x 1

- Dạy trẻ đọc thơ: Thăm

nhà bà

x 1

Thơ: Rong và cá
x 1

-Dạy trẻ đọc thơ: Nai

con

https://bom.s

o/vSaZGD
x 1

-Dạy trẻ đọc thơ:

Thùng rác trò chuyện

x 1

- Dạy trẻ đọc thơ: Bé đi

máy bay

x 1

- Dạy trẻ đọc thơ: Bé đi

tàu thủy
x 1
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Có khả năng đọc

thuộc bài thơ phù

hợp độ tuổi và chủ

đề thực hiện

K
Q
M
Đ

Có khả năng đọc

thuộc bài thơ phù

hợp độ tuổi và chủ

đề thực hiện

K
Q
M
Đ

https://bom.so/RBOuVR
https://bom.so/RBOuVR
https://bom.so/vSaZGD
https://bom.so/vSaZGD
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

- Dạy trẻ đọc thơ:

thuyền giấy( bè) (Q20-

Quyền được bảo vệ khi

gặp thiên tai, thẩm họa,

ô nhiễm môi trường,

xung đột vũ trang)

https://bom.s

o/4HYeyg

x 1

- Dạy trẻ đọc thơ Mùa

hè của em

x 1

- Dạy trẻ đọc thơ: Thời

trang bé yêu ngày hè

https://bom.so/

Lbcnd8

x 1

- Dạy trẻ đọc thơ: Bến

cảng Hải Phòng

x 1

'- Dạy trẻ đọc thơ: Đèn

đỏ đèn xanh

x 1

- Dạy trẻ đọc thơ: Cô

dạy con

https://bom.s

o/5vt6Lq
x 1

Dạy trẻ đọc thơ: Ngày

20 tháng 11
x 1

- Dạy trẻ đọc thơ: Giữa

vòng gió thơm

x 1

146

Có khả năng đọc

thuộc bài thơ phù

hợp độ tuổi và chủ

đề thực hiện

K
Q
M
Đ

Có khả năng đọc

thuộc bài thơ phù

hợp độ tuổi và chủ

đề thực hiện

K
Q
M
Đ

https://bom.so/4HYeyg
https://bom.so/4HYeyg
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

- Dạy trẻ đọc thơ: Bố

em là lính biển

x 1

- Dạy trẻ đọc thơ: Chú

giải phóng quân

https://bom.s

o/RjHozi

x 1

- Dạy trẻ đọc thơ: Xe

chữa cháy
x 1

- Dạy trẻ đọc thơ: Hoa

đồng hồ
x 1

- Dạy trẻ đọc thơ: Hoa

kết trái

https://bom.s

o/mWgRLL
x 1

- Dạy trẻ đọc thơ: Bác

bầu bác bí

https://bom.s

o/uRUtEz
x 1

- Dạy trẻ đọc thơ: Làm

bác sĩ
x 1

- Dạy trẻ đọc thơ: Tết

đang vào nhà

https://bom.so/

HKKLQ9
x 1

'- Dạy trẻ đọc thơ:

Nước (Quyền 4- Quyền

được chăm sóc, nuôi

dưỡng)

https://bom.s

o/hGzBcU

x 1

'- Dạy trẻ đọc thơ: Bác

bầu bác bí
x 1

'- Dạy trẻ đọc thơ: Ngày

8/3 của bé
x 1

146

Có khả năng đọc

thuộc bài thơ phù

hợp độ tuổi và chủ

đề thực hiện

K
Q
M
Đ

Có khả năng đọc

thuộc bài thơ phù

hợp độ tuổi và chủ

đề thực hiện

K
Q
M
Đ

https://bom.so/RjHozi
https://bom.so/RjHozi
https://bom.so/mWgRLL
https://bom.so/mWgRLL
https://bom.so/uRUtEz
https://bom.so/uRUtEz
https://bom.so/hGzBcU
https://bom.so/hGzBcU


TMN BT GĐ ĐV NN TV

Tết- 

LH 

Ngày 

8/3

PTGT
HT    

TN

QH 

BH

4 3 4 3 4 4 5 3 2 3

T
ổ

n
g

Ghi 

chú có 

sự 

điều 

chỉnh

12/1 

6/2

9/2-

20/3

23/3-

10/4

13/4-

24/4

TT Mục tiêu năm

N
g

u
ồ

n

Mạng nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

27/41

5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12

Đường link  
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

- Dạy trẻ đọc thơ: Nặn

đồ chơi

https://bom.s

o/CIX7uK
x 1

- Dạy trẻ đọc thơ: Về

quê

https://bom.s

o/A0uN94

x 1

- Dạy trẻ đọc thơ: Mùa

xuân

https://bom.s

o/xdSRcr
x 1

- Dạy trẻ đọc thơ: Bập

bênh
x 1

Cờ hoa ngày thống nhất 
x 1

'-Ngày hội non sông

https://bom.s

o/Xd3Q6R
x 1

- Dạy trẻ đọc thơ: Em

cũng làm cô giáo

https://bom.s

o/YdThva
x 1

- Dạy trẻ đọc thơ: Bé

trông cây ( Quyền 15:

Quyền được bảo vệ để

không bị bóc lột sức lao

động)

https://bom.s

o/SVopUQ
x 1

- Dạy trẻ đọc bài vè:

Vè trái cây

https://bom.s

o/XbYOWc
x 1

- Dạy trẻ đọc bài đồng

dao:Đi cầu đi quán
x 1
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Có khả năng đọc

thuộc bài đồng

dao,ca dao phù hợp

độ tuổi và chủ đề

thực hiện

K
Q
M
Đ

Có khả năng đọc

thuộc bài đồng dao,

ca dao phù hợp độ

tuổi và chủ đề thực

hiện
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Có khả năng đọc

thuộc bài thơ phù

hợp độ tuổi và chủ
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Đ

Có khả năng đọc

thuộc bài thơ phù

hợp độ tuổi và chủ

đề thực hiện

K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ

https://bom.so/CIX7uK
https://bom.so/CIX7uK
https://bom.so/A0uN94
https://bom.so/A0uN94
https://bom.so/Xd3Q6R
https://bom.so/Xd3Q6R
https://bom.so/YdThva
https://bom.so/YdThva
https://bom.so/SVopUQ
https://bom.so/SVopUQ
https://bom.so/XbYOWc
https://bom.so/XbYOWc


TMN BT GĐ ĐV NN TV

Tết- 

LH 

Ngày 

8/3

PTGT
HT    

TN

QH 

BH

4 3 4 3 4 4 5 3 2 3

T
ổ

n
g

Ghi 

chú có 

sự 

điều 

chỉnh

12/1 

6/2

9/2-

20/3

23/3-

10/4

13/4-

24/4

TT Mục tiêu năm

N
g

u
ồ

n

Mạng nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

27/41

5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

- Dạy trẻ đọc bài đông

dao: Con mèo mà trèo

cây cau

x 1

- Dạy trẻ đọc bài đồng

dao: Đồng dao về củ
x 1

- Dạy trẻ đọc bài vè: Vè

quả
x 1

- Dạy trẻ đọc bài đồng

dao: Vè chúc tết
x 1

- Dạy trẻ đọc bài vè: Vè

con ếch
x 1

- Dạy trẻ đọc bài đồng

dao "Lúa ngô là cô đậu

nành" 

x 1

- Dạy trẻ đọc bài vè: Vè

tưới cây
x 1

- Dạy trẻ đọc bài : Vè

hoa
x 1

- Dạy trẻ kể lại truyện:

Ba chú lợn nhỏ
x 1

147

Có khả năng đọc

thuộc bài đồng

dao,ca dao phù hợp

độ tuổi và chủ đề

thực hiện

K
Q
M
Đ

Có khả năng đọc

thuộc bài đồng dao,

ca dao phù hợp độ

tuổi và chủ đề thực

hiện

148

Kể lại được chuyện

đã được nghe với sự

giúp đỡ của người

lớn

K
Q
M
Đ
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

- Dạy trẻ kể lại truyện:

Quả bầu tiên
x 1

- Dạy trẻ kể lại truyện:

Thỏ con ăn gì
x 1

- Dạy trẻ kể lại truyện:

Bác sĩ tí hon
x 1

- Dạy trẻ kể lại truyện:

Sự tích mùa xuân
x 1

- Dạy trẻ kể lại truyện:

Qua đường

https://bom.s

o/rWDT5L
x 1

- Dạy trẻ kể lại truyện:

Kiến con đi ô tô
x 1

- Dạy trẻ kể lại truyện:

Giọt nước tí xíu
x 1

- Dạy trẻ kể lại truyện:

Gấu con bị sâu răng (

Quyền4: Quyền được

chăm sóc, nuôi dưỡng)

x 1

148

Kể lại được chuyện

đã được nghe với sự

giúp đỡ của người

lớn

https://bom.so/rWDT5L
https://bom.so/rWDT5L
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

- Đóng kịch: Dê con

nhanh trí
x 1

- Đóng kịch: Nhổ củ

cải
x 1

- Đóng kịch: Củ cải

trắng
x 1

- Đóng kịch: Ba chú

heo con

https://bom.s

o/PjrwER
x 1

- Thực hành xin phép

cô đi vệ sinh.
x 1

Dạy trẻ sư dụng các từ

biểu thị sự lễ phép

"Vâng ạ"; "Dạ";

"Thưa", "Mời cô";

"Mời bạn"; "Cảm ơn";

"Xin lỗi"…trong giao

tiếp

x 1

151

Biết điều chỉnh

giọng nói phù hợp

với hoàn cảnh khi

được nhắc nhở

K
Q
M
Đ

Điều chỉnh giọng nói

phù hợp với hoàn

cảnh khi được nhắc

nhở

K
Q
M
Đ

Dạy trẻ điều chỉnh

giọng nói phù hợp với

hoàn cảnh khi được

nhắc nhở

x 1

150

Biết sử dụng các từ

biểu thị sự lễ phép

trong giao tiếp K
Q
M
Đ

Sử dụng các từ biểu

thị sự lễ phép "Vâng

ạ"; "Dạ"; "Thưa",

"Mời cô"; "Mời

bạn"; "Cảm ơn";

"Xin lỗi"…trong

giao tiếp

149

Bắt chước được

giọng nói, điệu bộ

của nhân vật trong

truyện

K
Q
M
Đ Bắt chước giọng nói,

điệu bộ của nhân vật

trong truyện K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ

https://bom.so/PjrwER
https://bom.so/PjrwER
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N
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n

152
Biết đặt và trả lời các

câu hỏi đơn giản

K
Q
M
Đ

Trả lời và đặt các

câu hỏi: "Ai?"; "Cái

gì?"; "Ở đâu?"; "Khi

nào?"; "Để làm gì?"

K
Q
M
Đ

Hướng dẫn trẻ trả lời và

đặt các câu hỏi: "Ai?";

"Cái gì?"; "Ở đâu?";

"Khi nào?"; "Để làm

gì?"

x 1

* # # # # # # # # # #

- Thực hành làm album

về chủ đề TGTV
x 1

- Rèn trẻ ý thức không

tranh giành sách với

bạn

x 1

- Rèn trẻ cất sách lên

giá khi xem, đọc sách

xong 

x 1

- Thực hành sắp xếp

góc thư viện
x 1

154
Biết tự chọn sách để

xem

K
Q
M
Đ

Tự chọn sách để xem

K
Q
M
Đ

Hướng dẫn trẻ tự chọn

sách để xem
x 1

C. Làm quen với việc đọc - viết

153 Biết giữ gìn sách

N
D

C
T Có ý thức giữ gìn

sách, truyện N
D

C
T
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Kể chuyện theo

tranh về chủ đề

trường mầm non và

tết trung thu 

Truyện :Món quà của

cô giáo ,chú cuội cung

trăng

x 1

Kể chuyện theo

tranh về chủ đề bản

thân

Truyện : Cậu bé mũi

dài ,Giấc mơ kỳ lạ
x 1

Kể chuyện theo

tranh về chủ đề gia

đình và ngày 20/10

Truyện : Cô bé quàng

khăn đỏ; Ba cô tiên;

Một bó hoa tươi thắm.

x 1

Kể chuyện theo

tranh về chủ đề

ngành nghề

Truyện : Bác nông dân

và con quỷ, Chú lính

cứu hỏa dũng cảm ; Bác

sĩ chim.

x 1

Kể chuyện theo

tranh về chủ đề

PTGT

Truyện : Một phen sợ

hãi; Kiến con đi ô tô ;

Xe đạp con trên đường

phố

x 1

Kể chuyện theo

tranh về chủ đề tết

và mùa xuân

Truyện: Sự tích bánh

chưng bánh dày; Sự

tích ngày Tết, Sự tích

mùa xuân .

x 1

155

Biết mô tả hành động 

của các nhân vật

trong tranh K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Kể chuyện theo

tranh về chủ đề thực

vật

Truyện: Cây rau của

thỏ út, Quả bầu tiên;

Món quà đặc biệt, Sự

tích hoa hồng , Sự tích

cây vú sữa 

x 1

Kể chuyện theo

tranh về chủ đề động

vật

Truyện: Cáo thỏ và gà

trống(1); Chuyện của

chép con(2); Dê con

nhanh trí(3)

x 1

Kể chuyện theo

tranh về chủ đề hiện

tượng tự nhiên

Truyện: Giọt nước tí

xíu; Hồ nước và mây,

Mùa hè ý nghĩa 

x 1

Kể chuyện theo

tranh về chủ đề quê

hương

Truyện: Thánh gióng;

Thế là ngoan, Ngày vui

của đất  nước

x 1

Đọc thơ chữ to về

chủ đề 

Đọc thơ: Cô cấp

dưỡng; Trăng sáng; Lên

bốn; Bé ơi.

x 1

Đọc thơ chữ to về

chủ đề bản thân

Đọc thơ: Tâm sự của

cái mũi(1); Sinh nhật

bé(2) ; Lúa ngô là cô

đậu nành (3)

x 1

155

Biết mô tả hành động 

của các nhân vật

trong tranh K
Q
M
Đ

156

K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ

Biết cầm sách đúng 

chiều và giở từng 

trang để xem tranh 

ảnh. "Đọc" sách theo 

tranh minh họa ("đọc 

vẹt")
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23/3-
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24/4

TT Mục tiêu năm

N
g

u
ồ

n

Mạng nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

27/41

5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Đọc thơ chữ to về

chủ đề gia đình và

ngày 20/10

Thơ: Em yêu nhà em(1)

; Giữa vòng gió

thơm(2); Ngày 20/11(4)

x 1

Đọc thơ chữ to về

chủ đề ngành nghề

Đọc thơ: Xe chữa cháy,

Làm bác sĩ; Chú giải

phóng quân, Lúa ngô là

cô đậu nành.

x 1

Đọc thơ chữ to về

chủ đề PTGT 

Đọc thơ: Cô dạy con;

Thuyền giấy; máy bay.
x 1

Đọc thơ chữ to về

chủ đề tết và mùa

xuân

Đọc thơ : Ăn quả , Tết

đang vào nhà; Mùa

xuân; Cánh đẹp núi voi,

Bó hoa tặng cô

x 1

Đọc thơ chữ to về

chủ đề thực vật

Đọc thơ : Vè hoa; Bác

bầu bác bí; Vè trái cây.

Bé trồng cây.

x 1

Đọc thơ chữ to động

vật

Đọc thơ : Gà mẹ đếm

con; Con ếch; Nai con..
x 1

156

K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ

Biết cầm sách đúng 

chiều và giở từng 

trang để xem tranh 

ảnh. "Đọc" sách theo 

tranh minh họa ("đọc 

vẹt")
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Đọc thơ chữ to về

chủ đề hiện tượng tự

nhiên

Đọc thơ : Nước, Ông

mặt trời óng ánh 
x 1

Đọc thơ chữ to về

chủ đề quê hương

Đọc thơ: Về quê, Ảnh

Bác, Ngày hội non sông
x 1

Cho trẻ thực hành thao

tác lật mở sách, phân

biệt phần mở đầu, kết

thúc của sách. 

x 1

Dạy trẻ "Đọc" truyện

qua các tranh vẽ. Giữ

gìn và bảo vệ sách

x 1

Quan sát, trò chuyện về

một số kí hiệu thông

thường ở gia đình trẻ

x 1

Trò chuyện và làm

quen và gọi tên một số

kí hiệu thông thường ở

trường lớp: kí hiệu ống

cờ,kí hiệu khăn,bé

ngoan…

x 1

156

K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ

158

Có khả năng nhận ra

kí hiệu thông thường

trong cuộc sống K
Q
M
Đ

Làm quen với một số

kí hiệu thông thường

ở gia đình, trường

lớp, nơi công cộng

157

Biết phân biệt phần

mở đầu, kết thúc của

sách. "Đọc" truyện

qua các tranh vẽ. Có

ý thức giữ gìn và bảo

vệ sách

N
D

C
T

Phân biệt phần mở

đầu, kết thúc của

sách. "Đọc" truyện

qua các tranh vẽ.

Giữ gìn và bảo vệ

sách

N
D

C
T

K
Q
M
Đ
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Trò chuyện và làm

quen với một số kí hiệu

thông thường ở nơi

công cộng

x 1

159

Có khả năng nhận

dạng về một số chữ

cái N
D

C
T Nhận dạng một số

chữ cái N
D

C
T Nhận dạng một số chữ

cái (Kí hiệu khăn, ca)
x 1

"Viết" tên người thân

trong gia đình… bằng

kí hiệu riêng của mình

x 1

"Viết" lời chúc mừng

trên thiệp chúc mừng

… bằng kí hiệu riêng

của mình

x 1

Tập tô, tập đồ các nét

chữ
x 1

*

*

*

160

Biết sử dụng kí hiệu

để "viết": tên, làm vé

tàu, thiệp chúc

mừng…

K
Q
M
Đ

Sử dụng kí hiệu để

"viết": tên, làm vé

tàu, thiệp chúc

mừng…Tập tô, tập

đồ các nét chữ

158

Có khả năng nhận ra

kí hiệu thông thường

trong cuộc sống K
Q
M
Đ

Làm quen với một số

kí hiệu thông thường

ở gia đình, trường

lớp, nơi công cộng

IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

A. Phát triển tình cảm

1. Thể hiện ý thức về bản thân

K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Trò chuyện về tên, tuổi,

giới tính của bản thân
x 1

Trò chuyện tên, tuổi,

giới tính của bố, mẹ và

1 số người thân khác

x 1

Sinh nhật của bé (

Quyền 2 - Quyền được

khai sinh và có quốc

tịch)

x 1

Chơi bảng gài: Sở thích

của người thân 
x 1

Chơi bảng gài: Sở thích

của bé
x 1

*

Lựa chọn đồ chơi/ trò

chơi theo ý thích
x 1

Trẻ nói cách chơi, ý

tưởng khi chơi
x 1

163
Biết tự chọn đồ chơi,

trò chơi theo ý thích

K
Q
M
Đ

Tự lựa chọn đồ chơi/

trò chơi theo ý thích

162

Nói được điều bé

thích, không thích,

những việc gì bé có

thể làm được

K
Q
M
Đ

Sở thích, khả năng

của bản thân

161

Nói được tên, tuổi,

giới tính của bản

thân, tên bố, mẹ. K
Q
M
Đ Tên, tuổi, giới tính

của bản thân, tên bố,

mẹ. K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ

2. Thể hiện sự tự tin, tự lực



TMN BT GĐ ĐV NN TV

Tết- 

LH 

Ngày 

8/3

PTGT
HT    

TN

QH 

BH

4 3 4 3 4 4 5 3 2 3

T
ổ

n
g

Ghi 

chú có 

sự 

điều 

chỉnh

12/1 

6/2

9/2-

20/3

23/3-

10/4

13/4-

24/4

TT Mục tiêu năm

N
g

u
ồ

n

Mạng nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

27/41

5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12
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học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

164

Mạnh dạn tham gia

vào các hoạt động,

mạnh dạn khi trả lời

các câu hỏi

N
D

C
T Tham gia vào các

hoạt động xã hội N
D

C
T

- Cùng cô vận động bố

mẹ quyên góp quần áo,

cặp sách, đồ dùng cũ

vẫn còn sử dụng được

… ủng hộ các bạn nhỏ

vùng cao.(Quyền 22-

Quyền được tiếp cận

thông tin và tham gia

hoạt động xã hội)

x 1

- Làm cơm cuộn x 1

- Làm nước ép cà rốt x 1

- Làm hoa quả dầm
https://bom.s

o/EfzsJE
x 1

-Làm sinh tố sữa chua x 1

- Làm nước ép ổi x 1

Làm salad x 1

- Làm nước ép dưa hấu x 1

- Làm nước ép cam
https://bom.s

o/RfIk8F
x 1

Phơi khăn tay giúp cô x 1

Cùng cô chuẩn bị chỗ

ngủ
x 1

166

Cố gắng thực hiện

công việc đơn giản

được giao

K
Q
M
Đ

Trải nghiệm thực tế:

xếp dọn đồ dùng đồ

chơi, trực nhật

165

Trẻ biết một số món

ăn của địa phương

quen thuộc

Đ
P Biết làm một số món

ăn đơn giản Đ
P

K
Q
M
Đ

https://bom.so/RfIk8F
https://bom.so/RfIk8F
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Cùng cô bày mâm ngũ

quả đón tết
x 1

Kê bàn ăn, chuẩn bị

đĩa, thìa…
x 1

Trang trí lớp đón tết x 1

Thiết kế bao lì xì x 1

Lấy và xếp đồ dùng đồ

chơi đúng nơi quy định
x 1

Dạy trẻ: Đội mũ bảo

hiểm
x 1

Thực hành lên/xuống

xe máy an toàn
x 1

Thực hành mặc áo phao x 1

Sắp xếp đồ chơi lên giá

cùng cô
x 1

Trang trí mâm ngũ quả

ngày tết Trung thu
x 1

Lau giá đồ chơi x 1

Dạy trẻ kĩ năng Quét

nhà, quét sân
x 1

Dạy trẻ: Lau sàn nhà x 1

166

Cố gắng thực hiện

công việc đơn giản

được giao

K
Q
M
Đ

Trải nghiệm thực tế:

xếp dọn đồ dùng đồ

chơi, trực nhật

K
Q
M
Đ
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27/41
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9/01
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24/10
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Dạy trẻ: Gấp quần áo x 1

- Cùng cô thu dọn đồ

dùng khi học xong
x 1

- Cùng cô thu dọn đồ

dùng khi ăn xong
x 1

- Thực hành nhặt rau

ngót
x 1

- Thực hành gọt củ quả x 1

Dạy trẻ: Gấp chăn nhỏ x 1

Tự tin phát triển khả

năng bản thân

- Trẻ hát múa tặng cô

nhân ngày 8/3(Quyền 5-

Quyền được giáo dục

học tập và phát triển

năng khiếu)

x 1

Đ
P

Biết thể hiện, bày tỏ

ý kiến, chính kiến

của bản thân

Đ
P

- Dạy trẻ tự tin đưa ra

một số câu hỏi tìm hiểu

về PTGT.(Quyền 23-

Quyền được bày tỏ ý

kiến và hội họp)

x 1

*

166

Cố gắng thực hiện

công việc đơn giản

được giao

K
Q
M
Đ

Trải nghiệm thực tế:

xếp dọn đồ dùng đồ

chơi, trực nhật

K
Q
M
Đ

3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện 

tượng xung quanh
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Dạy trẻ nhận biết một

số trạng thái cảm xúc (

vui, buồn, sợ hãi, tức

giận, ngạc nhiên ) qua

nét mặt, cử chỉ, tranh

ảnh.

x 1

Xem tranh ảnh về một

số khuôn mặt thể hiện

cảm xúc và trẻ gọi tên

cảm xúc tương ứng

x 1

Xem tranh và thể hiện

cảm xúc phù hợp với

nội dung bức tranh

x 1

Chơi: Mặt mếu- mặt

cười
x 1

Chơi: Nối tranh tương

ứng với khuôn mặt cảm

xúc

x 1

Những con vật bé sợ x 1

Những con vật bé yêu x 1

167

Nhận biết được cảm

xúc vui, buồn, sợ

hãi, tức giận, ngạc

nhiên qua nét mặt,

cử chỉ, qua tranh ảnh

K
Q
M
Đ

Một số trạng thái

cảm xúc ( vui, buồn,

sợ hãi, tức giận, ngạc

nhiên ) qua nét mặt,

cử chỉ, tranh ảnh

168

Trẻ biết bộc lộ cảm

xúc vui, buồn, sợ

hãi, tức giận, yêu

thương…

K
Q
M
Đ

Bé thể hiện cảm xúc

với động vật, thực

vật

K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ
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DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Một số loại rau bé thích x 1

Càm xúc về ngày tết

quê em
x 1

Bé với ngày thống nhất

đất nước
x 1

Bé yêu chú lính cứu

hỏa
x 1

Bé yêu cô giáo x 1

Bé yêu chú bộ đội x 1

Trò chuyện về các trạng

thái cảm xúc của bé
x 1

Thực hành thể hiện cảm

xúc qua một số tình

huống

x 1

Bác Hồ kính yêu
https://bom.so/

13vHNx
x 1

Làm album ảnh Bác

Hồ, cảnh đẹp quê

hương.

x 1

Xem tranh ảnh về quê

hương, Bác Hồ, lăng

Bác Hồ

x 1

Làm quà tặng Bác Hồ x 1

169

Nhận ra hình ảnh

Bác Hồ, lăng Bác

Hồ. Biết thể hiện

tình cảm đối với Bác

Hồ qua hát, đọc thơ,

cùng cô kể chuyện

về Bác hồ.

K
Q
M
Đ

Nhận ra hình ảnh

Bác Hồ, lăng Bác

Hồ. Biết thể hiện

tình cảm đối với Bác

Hồ qua hát, đọc thơ,

cùng cô kể chuyện

về Bác hồ.

168

Trẻ biết bộc lộ cảm

xúc vui, buồn, sợ

hãi, tức giận, yêu

thương…

K
Q
M
Đ

Bé thể hiện cảm xúc

với động vật, thực

vật

Cảm xúc của bé

trong các ngày hội

ngày lễ, di tích lịch

sử, danh lam thắng

cảnh

Trẻ biết thể hiện cảm

xúc với người thân

và mọi người xung

quanh

Trẻ biết thể hiện

trạng thái cảm xúc

K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ
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Tết- 

LH 

Ngày 

8/3

PTGT
HT    

TN

QH 

BH

4 3 4 3 4 4 5 3 2 3

T
ổ

n
g

Ghi 

chú có 

sự 

điều 

chỉnh

12/1 

6/2

9/2-

20/3

23/3-

10/4

13/4-

24/4

TT Mục tiêu năm

N
g

u
ồ

n

Mạng nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

27/41

5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Đọc thơ, kể chuyện, hát

múa về Bác Hồ, về quê

hương, về ngày thống

nhất đất nước

x 1

- Ngày hội đến trường

của bé
x 1

- Tết trung thu x 1

- Tết thiếu nhi 1/6

(Quyền 21- Quyền

được đảm bảo an sinh

xã hội)

x 1

- Ngày 20/11 ( Quyền

23- Quyền được bày tỏ

ý kiến , hội họp)

https://bom.s

o/gtB8w3

x 1

- Ngày 22/12 ( Quyền

22- Quyền được tiếp

cận thông tin và tham

gia hoạt động xã hội)

x 1

- Tết nguyên đán

(Quyền 7- Quyền giữ

gìn, phát huy bản sắc,

Quyền 8 - Quyền tự do

tín ngưỡng)

https://bom.s

o/IeUoVH

x 1

170

Biết một vài cảnh

đẹp, di tích lịch sử,

lễ hội của quê

hương, đất nước

K
Q
M
Đ

Biết một vài cảnh

đẹp, di tích lịch sử,

lễ hội của quê

hương, đất nước

169

Nhận ra hình ảnh

Bác Hồ, lăng Bác

Hồ. Biết thể hiện

tình cảm đối với Bác

Hồ qua hát, đọc thơ,

cùng cô kể chuyện

về Bác hồ.
K
Q
M
Đ

Nhận ra hình ảnh

Bác Hồ, lăng Bác

Hồ. Biết thể hiện

tình cảm đối với Bác

Hồ qua hát, đọc thơ,

cùng cô kể chuyện

về Bác hồ.

K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ

https://bom.so/gtB8w3
https://bom.so/gtB8w3
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Tết- 
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QH 

BH

4 3 4 3 4 4 5 3 2 3

T
ổ

n
g

Ghi 

chú có 

sự 

điều 

chỉnh

12/1 

6/2

9/2-

20/3

23/3-

10/4

13/4-

24/4

TT Mục tiêu năm

N
g

u
ồ

n

Mạng nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

27/41

5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

- Lễ hội mùa xuân

(Quyền 22 - Quyền

được tiếp cận thông tin

và tham gia hoạt động

xã hội, Quyền 17-

Quyền được bảo vệ để

không bị mua bán, bắt

cóc, đánh tráo, chiếm

đoạt)

x 1

Trò chuyện ngày 8/3

(Quyền 23 - Quyền

được bày tỏ ý kiến, hội

họp)

https://bom.s

o/WkGnVX

x 1

- Trò chuyện về chùa

Bách Phương- An

Thắng (Quyền 07-

Quyền giữ gìn, phát

huy bản sắc)

x 1

Một số tôn giáo của

Việt Nam

-Trò chuyện về một số

tôn giáo ở Việt Nam (

Quyền 8- Quyền tự do

tín ngưỡng, tôn giáo)

x 1

*

*

170

Biết một vài cảnh

đẹp, di tích lịch sử,

lễ hội của quê

hương, đất nước

K
Q
M
Đ

Biết một vài cảnh

đẹp, di tích lịch sử,

lễ hội của quê

hương, đất nước

K
Q
M
Đ

B. Phát triển kỹ năng xã hội

1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

https://bom.so/WkGnVX
https://bom.so/WkGnVX
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chỉnh
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9/2-

20/3

23/3-

10/4

13/4-

24/4

TT Mục tiêu năm

N
g

u
ồ

n

Mạng nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

27/41

5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

- Trò chuyện một số

quy định ở lớp
x 1

- Trò chuyện về thực

hiện một số quy định ở

phòng chức năng.

x 1

- Thực hành nhặt lá

rụng, rác trên sân

trường bỏ vào thùng rác

x 1

Rèn trẻ thực hiện một

số quy định ở lớp: Dọn

dẹp và sắp xếp đồ dùng,

sau khi chơi cất đồ chơi

vào nơi quy định, giờ

ngủ không làm ồn

x 1

Dạy trẻ thực hiện một

số quy định ở gia đình:

Dọn dẹp và sắp xếp đồ

dùng, vâng lời ông bà,

bố mẹ

x 1

- Chơi bảng gài nên và

không nên với môi

trường

x 1

171

Thực hiện được một

số quy định ở lớp,

gia đình và nơi công

cộng phù hợp độ tuổi 

K
Q
M
Đ

Bảo vệ môi trường

và các hành vi xử lý

rác thải

K
Q
M
Đ

Thực hiện một số 

quy định ở lớp,ở 

trường mầm non; gia 

đình: Lấy và cất đồ 

dùng, đồ chơi vào 

nơi quy định, vâng 

lời ông bà, bố mẹ, 

anh chị, muốn đi 

chơi phải xin phép, 

trật tự khi ăn - ngủ
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20/3

23/3-
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13/4-
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N
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ồ

n

Mạng nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

27/41

5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Trò chuyện về cách xử

lý rác thải
x 1

- Trò chơi: Tín hiệu đèn

giao thông ( Quyền 6 -

Quyền vui chơi - giải

trí)

x 1

- Thực hành cùng cô đi

qua ngã tư đường phố(

Quyền 17- Quyền được

bảo vệ để không bị mua

bán, bắc cóc, đánh tráo,

chiếm đoạt)

x 1

Trò chuyện luật lệ giao

thông đường bộ

https://bom.s

o/RJ8ILN
x 1

- Trò chuyện cách giữ

an toàn khi tham gia

giao thông đường

bộ.(Quyền 3- Quyền

được chăm sóc sức

khỏe)

x 1

Chăm sóc sức khỏe

bản thân

171

Thực hiện được một

số quy định ở lớp,

gia đình và nơi công

cộng phù hợp độ tuổi 

K
Q
M
Đ

Bảo vệ môi trường

và các hành vi xử lý

rác thải

K
Q
M
Đ

Một số quy định ở 

nơi công cộng:  

Chấp hành luật lệ 

giao thông, Khi tham 

gia giao thông thì 

phải đi bên phải lề 

đường…

https://bom.so/RJ8ILN
https://bom.so/RJ8ILN


TMN BT GĐ ĐV NN TV

Tết- 

LH 

Ngày 

8/3

PTGT
HT    
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QH 

BH

4 3 4 3 4 4 5 3 2 3

T
ổ

n
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Ghi 

chú có 

sự 

điều 

chỉnh

12/1 

6/2

9/2-

20/3

23/3-

10/4

13/4-

24/4

TT Mục tiêu năm

N
g

u
ồ

n

Mạng nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

27/41

5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

- Dạy trẻ cách xử lý 1

số tình huống đảm bảo

an toàn khi tham gia

hoạt động nơi công

cộng.

x 1

- Trò chuyện cách giữ

an toàn khi đi biển, gần

ao, hò, sông.(Quyền 3-

Quyền được chăm sóc

sức khỏe)

x 1

Tập 2: Bóng bay chạy

trốn

https://bitly.li/

oHWn
x 1

Tập 3: Điểm đón xe

buýt

https://bitly.li/

EioU
x 1

Tập 4: Cú đá siêu phàm
https://bitly.li/

iq0Q
x 1

Tập 5: Dòng sông xe cộ
https://bitly.li/

GQXj
x 1

Tập 6: Kiên nhẫn khi

tắc đường

https://bitly.li/

mE0i
x 1

Bài 7: Tắm biển an toàn
https://bitly.li/

HtzW
x 1

Tập 9: Ngồi xe an toàn
https://bitly.li/

Mo5n
x 1

Chăm sóc sức khỏe

bản thân

Dạy trẻ có một số

quy định nơi công

cộng ( Nhận biết về

an toàn giao thông

qua 20 bộ phim " Bé

vui giao thông"

171

Thực hiện được một

số quy định ở lớp,

gia đình và nơi công

cộng phù hợp độ tuổi 

K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ

https://bitly.li/EioU
https://bitly.li/EioU
https://bitly.li/iq0Q
https://bitly.li/iq0Q
https://bitly.li/GQXj
https://bitly.li/GQXj
https://bitly.li/mE0i
https://bitly.li/mE0i
https://bitly.li/HtzW
https://bitly.li/HtzW
https://bitly.li/Mo5n
https://bitly.li/Mo5n
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20/3

23/3-
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13/4-
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TT Mục tiêu năm

N
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u
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Mạng nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

27/41

5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Tập 10: Chuyến du

ngoạn trên chợ nổi

https://bitly.li/

mkwE
x 1

Tập 11: Đội mũ bảo

hiểm

https://bitly.li/

Ks4d
x 1

Bài 12: Truy tìm kho

báu

https://bitly.li/

7XR6
x 1

Bài 13: An toàn khi đi

xe đạp

https://bitly.li/

Z8dJ
x 1

Bài 14: Đèn tín hiệu

giao thông

https://bitly.li/

9ktZ
x 1

Bài 15: Băng qua lãnh

địa rồng lửa

https://bitly.li/

9Oat
x 1

Bài 16: An toàn khi

ngồi trên xe ô tô

https://bitly.li/

z7ZN
x 1

Bài 17: Bé đi xe buýt
https://bitly.li/

3E41
x 1

Bài 18: Đi qua cầu khỉ
https://bitly.li/

GSSt
x 1

Bài 19: Cùng chơi chốn

tìm

https://bitly.li/

hrjQ
x 1

Bài 20: Bản hòa ca giao

thông

https://bitly.li/

5aVt
x 1

Trò chuyện về thời

trang hè của bé

https://bom.so

/MtLnPh
x 1

Trò chuyện về mùa thu x 1

Dạy trẻ có một số

quy định nơi công

cộng ( Nhận biết về

an toàn giao thông

qua 20 bộ phim " Bé

vui giao thông"

172

Biết được các mùa

trong năm và có ý

thức mặc quần áo

trang phục phù hợp

với thời tiết

Đ
P

Các mùa trong năm

và có ý thức mặc

quần áo trang phục

phù hợp với thời tiết

171

Thực hiện được một

số quy định ở lớp,

gia đình và nơi công

cộng phù hợp độ tuổi 

K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ

Đ
P

https://bitly.li/mkwE
https://bitly.li/mkwE
https://bitly.li/Ks4d
https://bitly.li/Ks4d
https://bitly.li/7XR6
https://bitly.li/7XR6
https://bitly.li/Z8dJ
https://bitly.li/Z8dJ
https://bitly.li/9ktZ
https://bitly.li/9ktZ
https://bitly.li/9Oat
https://bitly.li/9Oat
https://bitly.li/z7ZN
https://bitly.li/z7ZN
https://bitly.li/3E41
https://bitly.li/3E41
https://bitly.li/GSSt
https://bitly.li/GSSt
https://bitly.li/hrjQ
https://bitly.li/hrjQ
https://bitly.li/5aVt
https://bitly.li/5aVt
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Trò chuyện về mùa

đông
x 1

Trò chuyện về mùa

xuân
x 1

173

Trẻ biết dùng đôi

bàn tay để giúp đỡ,

chăm sóc và thể hiện

tình cảm

Đ
P

Dạy trẻ biết dùng

đôi bàn tay để giúp

đỡ, chăm sóc và thể

hiện tình cảm

Đ
P Trò chơi bàn tay yêu

thương
x 1

- Trò chuyện về những

hành động cử chỉ, lễ

giáo khí có khách đến

nhà

x 1

Dạy trẻ nói lời cảm ơn,

xin lỗi, chào hỏi lễ

phép

x 1

Chơi góc bế em x 1

Chơi góc nấu ăn x 1

Chơi góc bán hàng x 1

Chăm sóc bệnh nhân x 1

- Xây doanh trại bộ đội x 1

- Xây dựng vườn rau,

(vườn hoa, vườn quả)

nhà bé

x 1

175

Biết trao đổi, thỏa

thuận với bạn để

cùng thực hiện hoạt

động chung (chơi,

trực nhật) 

K
Q

M
Đ

Phối hợp cùng bạn

trong chơi, trực nhật

174

Biết nói cảm ơn, xin

lỗi, chào hỏi lễ phép,

hiểu được ý nghĩa

của lời " cảm ơn",

"xin lỗi" khi mắc lỗi

K
Q

M
Đ

Biết nói cảm ơn, xin

lỗi, chào hỏi lễ phép

172

Biết được các mùa

trong năm và có ý

thức mặc quần áo

trang phục phù hợp

với thời tiết
Đ
P

Các mùa trong năm

và có ý thức mặc

quần áo trang phục

phù hợp với thời tiết

Đ
P

K
Q

M
Đ

K
Q

M
Đ
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23/3-
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N
g

u
ồ

n

Mạng nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

27/41

5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

- Cùng bạn làm quà

tặng mẹ, tặng cô
x 1

- Xây vườn bách thú x 1

- Xây hội chợ xuân x 1

- Trò chơi: Đua thuyền x 1

- Xây bệnh viện nhi x 1

- Xây mô hình  Núi voi x 1

- Xây gian hàng ẩm

thực
x 1

- Xây chợ tết quê em x 1

Trò chơi: Đóng vai

hành khách lên tàu, lên

xe, lên máy bay…

x 1

Xếp hàng chờ đến lượt

khi chơi cầu trượt, đồ

chơi ngoài trời

x 1

Xếp hàng chờ đến lượt

khi đi vệ sinh, uống sữa
x 1

175

Biết trao đổi, thỏa

thuận với bạn để

cùng thực hiện hoạt

động chung (chơi,

trực nhật) 

K
Q

M
Đ

Phối hợp cùng bạn

trong chơi, trực nhật

176
Biết chờ đến lượt khi

được nhắc nhở

K
Q
M
Đ

Chờ đến lượt khi

tham gia vào các

hoạt động, không

chen lấn, xô đẩy

bạn…

K
Q

M
Đ

K
Q
M
Đ
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chỉnh
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20/3

23/3-

10/4

13/4-
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N
g
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n

Mạng nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

27/41

5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Chơi: Lựa chọn hành vi

" đúng" - " sai", với con

vật

x 1

Chơi: Lựa chọn hành vi

" đúng" - " sai" với

nguồn nước

x 1

Chơi: Lựa chọn hành vi

" đúng" - " sai" khi

tham gia giao thông

x 1

- Tổ chức sinh nhật cho

người thân của bé
x 1

- Trò chuyên với bé về

chuyến đi chơi cùng

cha mẹ khi mùa hè đến

Quyền 11- Quyền được

sống chung với cha mẹ)

x 1

Mẹ của bé ( Quyền 1-

Quyền sống, Quyền 11-

Quyền được sống

chung với cha mẹ)

https://bom.s

o/3STAkK
x 1

178

Biết yêu mến, quan

tâm đến người thân

trong gia đình. N
D

C
T Yêu mến, quan tâm

đến người thân trong

gia đình

177

Biết phân biệt hành

vi " đúng" - " sai", "

tốt" - " xấu" N
D

C
T Phân biệt hành vi"

đúng" - " sai", " tốt" -

" xấu" N
D

C
T

N
D

C
T

https://bom.so/3STAkK
https://bom.so/3STAkK
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

179

Đoàn tụ, gắn kết,

tiếp xúc với người

thân

Đ
P

Đoàn tụ, gắn kết,

tiếp xúc với người

thân

Đ
P

Trò chuyện về một số

hoạt động của trẻ với

bố mẹ khi tham gia một

số lễ hội quê hương,

Bác Hồ, hoạt động kỷ

niệm ngày 30/4-1/5)

(Quyền 11- Quyền

được sống chung với

cha mẹ)

x 1

* # # # # # # # # # #

Dạy trẻ cách bảo vệ,

chăm sóc con vật nuôi

trong gia đình

https://bom.s

o/9rqlBr
x 1

Chơi lựa chọn hành vi

nên- không nên với con

vật nuôi gần gũi

x 1

Thực hành chăm sóc

một số con vật nuôi

trong gia đình

x 1

Làm thức ăn cho con

vật nuôi trong gia đình,

con vật dưới nước

x 1

2. Quan tâm đến môi trường

180
Thích chăm sóc con

vật thân thuộc

K
Q
M
Đ Bảo vệ, chăm sóc

con vật ( con vật

nuôi trong gia đình) K
Q
M
Đ

https://bom.so/9rqlBr
https://bom.so/9rqlBr
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Mạng nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

27/41

5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Chơi lựa chọn hành vi

nên- không nên với rau,

hoa, quả, rau, cây

xanh… gần gũi

x 1

Trò chuyện và thực

hành chăm sóc, bảo vệ

1 số loại cây xanh gần

gũi

https://bom.s

o/cH2s0f
x 1

- Thực hành xới đất (

Quyền 15: Quyền được

bảo vệ không bị bóc lột

sức lao động)

x 1

Thực hành chăm sóc

một số cây hoa… gần

gũi

x 1

Thực hành chăm sóc 1

số loại rau.. gần gũi
x 1

Thực hành nhặt rác, lá

cây trên sân trường bỏ

vào thùng rác

x 1

182

Trẻ nhận biết một số

hiện tượng tự nhiên

có thể gây ra sợ hãi (

mưa to, sấm, sét,

bóng tối..), biết diễn

đạt cảm xúc sợ hãi

bằng lời nói, cử chỉ,

điệu bộ ..và biết chia

sẻ sự sợ hãi với mọi

người

K
Q

M
Đ

Biết một số hiện

tượng tự nhiên có

thể gây ra sợ hãi .,

biết diễn đạt cảm

xúc sợ hãi bằng lời

nói, cử chỉ, điệu bộ

..và biết chia sẻ sự

sợ hãi với mọi người

181
Thích chăm sóc cây

cối thân thuộc

Bảo vệ, chăm sóc

cây cối thân thuộc

K
Q

M
Đ
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Mạng nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

27/41

5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Điều bé sợ x 1

- Trò chuyện, thảo luận

xem video về nguồn

nước, ích lợi, nguyên

nhân gây ô nhiễm

nguồn nước ( Quyền

20: quyền được bảo vệ

khi gặp thiên tai, thảm

họa, ô nhiễm môi

trường, xung đột vũ

trang)

x 1

Thiết kế dụng cụ lọc

nước mini
x 1

- Trò chuyện nguyên

nhân gây ra hạn hán và

xem video những nơi

xảy ra hạn hán

x 1

182

Trẻ nhận biết một số

hiện tượng tự nhiên

có thể gây ra sợ hãi (

mưa to, sấm, sét,

bóng tối..), biết diễn

đạt cảm xúc sợ hãi

bằng lời nói, cử chỉ,

điệu bộ ..và biết chia

sẻ sự sợ hãi với mọi

người

K
Q

M
Đ

Biết một số hiện

tượng tự nhiên có

thể gây ra sợ hãi .,

biết diễn đạt cảm

xúc sợ hãi bằng lời

nói, cử chỉ, điệu bộ

..và biết chia sẻ sự

sợ hãi với mọi người

183

Trẻ biết các nguồn

nước, ích lợi của

nước với sự sống,

nguyên nhân gây ô

nhiễm nguồn nước, ý

thức bảo vệ nguồn

nước.

Nguyên nhân gây ô

nhiễm nguồn nước

và cách bảo vệ

nguồn nước: Vất rác

đúng nơi quy định,

chặt cây phá rừng,

rác thải từ các nhà

máy.

184

Tiết kiệm nước

K
Q

M
Đ

Biết tiết kiệm điện, 

nước.Không để tràn 

nước khi rửa tay, tắt 

quạt, tắt điện khi ra 

khỏi phòng

K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ
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N
g
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n

Mạng nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

27/41

5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Dạy trẻ sử dụng nước

tiết kiệm
x 1

- Trò chuyện nguyên

nhân gây ra hỏa hoạn
x 1

Dạy trẻ tắt quạt, tắt

điện khi ra khỏi phòng
x 1

*

*

185

Biết bộc lộ cảm xúc

(vui sướng, vỗ tay,

làm động tác mô

phỏng) và sử dụng

các từ gợi cảm để nói 

lên cảm nhận của

mình khi nghe âm

thanh gợi cảm, các

bài hát, bản nhạc gần

gũi và ngắm nhìn vẻ

đẹp nổi bật của các

sự vật, hiện tượng

trong thiên nhiên,

cuộc sống và tác

phẩm nghệ thuật

K
Q
M
Đ

Nghe âm thanh, các

bài hát, bản nhạc gần

gũi và ngắm nhìn vẻ

đẹp nổi bật của các

sự vật, hiện tượng

trong thiên nhiên,

cuộc sống và tác

phẩm nghệ thuật

K
Q
M
Đ

Cho trẻ nghe bài hát: ru

con, nhạc không lời

dành cho thiếu nhi vào

giờ ngủ trưa

x 1

Tiết kiệm điện

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

184

Tiết kiệm nước

A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống 

và các tác phẩm nghệ thuật

Biết tiết kiệm điện, 

nước.Không để tràn 

nước khi rửa tay, tắt 

quạt, tắt điện khi ra 

khỏi phòng
K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

TC: Nghe tiếng hát

nhảy vào chuồng , Ai

đoán giỏi, Tiếng hát ở

đâu 

x 1

TC: Hãy bắt chước

giống cô, Tiếng hát ở

đâu, Ai nhanh nhất.

x 1

TC: Đoán tên dụng cụ

qua âm thanh, Nghe tiết

tấu tìm đồ vật, Thỏ

nghe hát nhảy vào

chuồng ( Quyền 6-

Quyền được vui chơi,

giải trí)

x 1

TC:Thỏ nghe hát nhảy

vào chuồng, Tai ai tinh
x 1

TC: Nghe hát nhận bạn,

Tiếng hát ở đâu, Bao

nhiêu bạn hát.

x 1

TC: tai ai tinh, nghe

tiếng hát tìm đồ vật.
x 1

186
Trẻ biết cách chơi

trò chơi âm nhạc T
L

H
D Trẻ biết cách chơi

trò chơi âm nhạc T
L

H
D
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

TC: Nghe giai điệu

đoán tên bài hát,

Chuyền sắc xô

x 1

Nghe bài hát, bản

nhạc phù hợp với độ

tuổi và chủ đề

trường mầm non, tết

trung thu

Nghe bài hát: Đi học,

Ngày đầu tiên đi học,

rước đèn tháng tám,

Ánh trăng hòa bình

x 1

Nghe bài hát, bản

nhạc phù hợp với độ

tuổi và chủ đề bản

thân

Năm ngón tay ngoan,

Bé ngoan, Múa đàn,

thật đáng chê, Lý chiều

chiều

x 1

Nghe bài hát, bản

nhạc phù hợp với độ

tuổi và chủ đề gia

đình,ngày 20/10

Nghe bài hát: Ba ngọn

nến lung linh, khúc hát

ru của người mẹ trẻ,

Gia đình nhỏ hạnh phúc

to, Cho con.

x 1

Nghe bài hát, bản

nhạc phù hợp với độ

tuổi và chủ đề ngành

nghề

Nghe bài hát: Màu áo

chú bộ đội, Em đi giữa

biển vàng, Gửi anh một

khúc dân ca, Ru em

x 1

186
Trẻ biết cách chơi

trò chơi âm nhạc T
L

H
D Trẻ biết cách chơi

trò chơi âm nhạc

187

Chăm chú lắng nghe,

và hưởng ứng cảm

xúc( hát theo, vỗ tay,

nhún nhảy, lắc lư,

thể hiện động tác

minh họa) theo bài

hát, bản nhạc; phù

hợp với độ tuổi và

chủ đề thực hiện

K
Q
M
Đ

T
L

H
D

K
Q
M
Đ



TMN BT GĐ ĐV NN TV

Tết- 

LH 

Ngày 

8/3

PTGT
HT    

TN

QH 

BH

4 3 4 3 4 4 5 3 2 3

T
ổ

n
g

Ghi 

chú có 

sự 

điều 

chỉnh

12/1 

6/2

9/2-

20/3

23/3-

10/4

13/4-

24/4

TT Mục tiêu năm

N
g

u
ồ

n

Mạng nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

27/41

5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Nghe bài hát, bản

nhạc phù hợp với độ

tuổi và chủ đề PTGT

Nghe bài hát: Từ một

ngã tư đường phố, Anh

phi công, Bác đưa thư

vui tính

x 1

Nghe bài hát, bản

nhạc phù hợp với độ

tuổi và chủ đề tết và

mùa xuân

Nghe bài hát: Mùa xuân 

ơi , Huyền thoại núi voi

, 

x 1

Nghe bài hát, bản

nhạc phù hợp với độ

tuổi và chủ đề thực

vật

Nghe bài hát: Lý cây

bông, Xúc sắc xúc xẻ
x 1

Nghe bài hát, bản

nhạc phù hợp với độ

tuổi và chủ đề động

vật

Nghe bài hát: Lý kéo

chài, Chú voi con, Tôm

cua cá thi tài, Chú mèo

con, Gà gáy le te, Hoa

thơm bướm lượn

x 1

Nghe bài hát, bản

nhạc phù hợp với độ

tuổi và chủ đề

HTTN

Nghe bài hát: Mưa rơi,

Giọt mưa và em bé, Em

vẽ môi trường màu

xanh, 

x 1

187

Chăm chú lắng nghe,

và hưởng ứng cảm

xúc( hát theo, vỗ tay,

nhún nhảy, lắc lư,

thể hiện động tác

minh họa) theo bài

hát, bản nhạc; phù

hợp với độ tuổi và

chủ đề thực hiện

K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ
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Tết- 

LH 

Ngày 

8/3

PTGT
HT    

TN

QH 

BH

4 3 4 3 4 4 5 3 2 3

T
ổ

n
g

Ghi 

chú có 

sự 

điều 

chỉnh

12/1 

6/2

9/2-

20/3

23/3-

10/4

13/4-

24/4

TT Mục tiêu năm

N
g

u
ồ

n

Mạng nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

27/41

5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Nghe bài hát, bản

nhạc phù hợp với độ

tuổi và chủ đề quê

hương

Nghe bài hát: Ai yêu

nhi đồng bằng Bác Hồ

Chí Minh, An Lão quê

mình, Như ai mới có

hôm nay, Mùa xuân

30/4

x 1

188

Thích thú, ngắm

nhìn và biết sử dụng

các từ gợi cảm nói

lên cảm xúc của

mình trước vẻ đẹp

nổi bật (về màu sắc,

hình dáng, bố cục…)

của tác phẩm tạo

hình

K
Q
M
Đ Nói cảm nhận về vẻ

đẹp nổi bật của tác

phẩm tạo hình K
Q
M
Đ Qan sát và đưa ra

những cảm nhận về tác

phâm tạo hình 

x 1

* # # # # # # # # #

Nghe và nhận ra các

loại nhạc nhạc thiếu nhi
x 1

Nghe và nhận ra các

loại nhạc dân ca
x 1

- Dạy KNCH: Trường

chúng cháu là trường

mầm non

https://bom.so/

3sTOyY
x 1

190

189

Thích nghe và nhận

ra các loại nhạc khác

nhau (nhạc thiếu nhi,

dân ca)

N
D

C
T

Nghe và nhận ra các

loại nhạc khác nhau

(nhạc thiếu nhi, dân

ca)

187

Chăm chú lắng nghe,

và hưởng ứng cảm

xúc( hát theo, vỗ tay,

nhún nhảy, lắc lư,

thể hiện động tác

minh họa) theo bài

hát, bản nhạc; phù

hợp với độ tuổi và

chủ đề thực hiện

K
Q
M
Đ

B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

Có khả năng hát 

đúng giai điệu, lời 

ca, hát rõ lời và thể 

hiện sắc thái của bài 

hát qua giọng hát, 

nét mặt, điệu bộ…

Có khả năng hát 

đúng giai điệu, lời 

ca, hát rõ lời và thể 

hiện sắc thái của bài 

hát qua giọng hát, 

nét mặt, điệu bộ…

K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ

N
D

C
T
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Tết- 

LH 

Ngày 

8/3

PTGT
HT    

TN

QH 

BH

4 3 4 3 4 4 5 3 2 3

T
ổ

n
g

Ghi 

chú có 

sự 

điều 

chỉnh

12/1 

6/2

9/2-

20/3

23/3-

10/4

13/4-

24/4

TT Mục tiêu năm

N
g

u
ồ

n

Mạng nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

27/41

5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

- Dạy KNCH: Cô cấp

dưỡng của em
x 1

'- Dạy KNCH: Tìm bạn

thân ( Quyền 5- Quyền

được giáo dục học tập

và phát triển năng

khiếu)

https://bom.s

o/uOUufw

x 1

- Dạy KNCH: Đêm

trung thu

https://bom.s

o/drYxOo x 1

- Dạy KNCH: Chiếc

khăn tay x 1

- Dạy KNCH: Bàn tay

xíu xíu ( Quyền 23-

Quyền được giáo dục

học tập và phát triển

năng khiếu)

https://bom.s

o/1BxDD9

x 1

- Dạy KNCH: Bé quét

nhà x 1

- Dạy KNCH: Bánh

chưng xanh

https://bom.s

o/BHdi8h x 1

- Dạy KNCH: Em làm

bác sĩ x 1

- Dạy KNCH: Lớn lên

cháu lái mày cày

(Quyền 6 - Quyền được

giáo dục, học tập và 

https://bom.s

o/XSKLy2 x 1

190

Có khả năng hát 

đúng giai điệu, lời 

ca, hát rõ lời và thể 

hiện sắc thái của bài 

hát qua giọng hát, 

nét mặt, điệu bộ…

Có khả năng hát 

đúng giai điệu, lời 

ca, hát rõ lời và thể 

hiện sắc thái của bài 

hát qua giọng hát, 

nét mặt, điệu bộ…

K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ

https://bom.so/uOUufw
https://bom.so/uOUufw
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Tết- 

LH 

Ngày 

8/3

PTGT
HT    

TN

QH 

BH

4 3 4 3 4 4 5 3 2 3

T
ổ

n
g

Ghi 

chú có 

sự 

điều 

chỉnh

12/1 

6/2

9/2-

20/3

23/3-

10/4

13/4-

24/4

TT Mục tiêu năm

N
g

u
ồ

n

Mạng nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

27/41

5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

-Dạy KNCH: Màu hoa
x 1

-Dạy KNCH: Bông hoa

mừng cô x 1

-Dạy KNCH: Quà

mùng 8/3 ( Quyền 05-

quyền được giáo dục ,

học tâp, phát triển năng

khiếu)

https://bom.s

o/bAqGbQ

x 1

- Dạy KNCH: Em đi

qua ngã tư đường phố (

Quyền 5 - Quyền được

giáo dục, học tập và

phát triển năng khiếu -

MĐ liên hệ)

x 1

- Dạy KNCH: Đường

em đi x 1

- Dạy KNCH: Bé yêu

biển lắm
x 1

-Dạy KNCH: Bạn ơi

có biết không( Quyền

05- quyền được giáo

dục , học tâp, phát triển

năng khiếu)

https://bom.s

o/4WDv5A

x 1

190

Có khả năng hát 

đúng giai điệu, lời 

ca, hát rõ lời và thể 

hiện sắc thái của bài 

hát qua giọng hát, 

nét mặt, điệu bộ…

Có khả năng hát 

đúng giai điệu, lời 

ca, hát rõ lời và thể 

hiện sắc thái của bài 

hát qua giọng hát, 

nét mặt, điệu bộ…

K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ

https://bom.so/bAqGbQ
https://bom.so/bAqGbQ
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N
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Mạng nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

27/41

5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

- Dạy KNCH: Mời bạn

ăn( Quyền 23- Quyền

được giáo dục học tập

và phát triển năng

khiếu)

https://bom.s

o/GvkWmP

x 1

- Dạy KNCH: Cho tôi

đi làm mưa với

https://bom.so/

zvz89L x 1

- Dạy KNCH: Em bé

giải phóng quân (

Quyền 5- Quyền được

giáo dục, học tập và

phát triển năng khiếu)

x 1

- Dạy KNCH: Rửa mặt

như mèo (Quyền 3-

Quyền được chăm sóc

sức khỏe)

x 1

- Dạy KNCH: Mùa hè

đến ( Quyền 05- quyền

được giáo dục , học tâp,

phát triển năng khiếu)

https://bom.s

o/MRAQ6n

x 1

- Dạy KNCH: Gà trống,

mèo con và cún con

https://bom.s

o/ew6mgP x 1

- Dạy KNCH: Lý cây

xanh x 1

190

https://bom.so/MRAQ6n
https://bom.so/MRAQ6n
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06/10 

24/10
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24/11-
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

- Dạy VĐ múa: Đêm

qua em mơ gặp Bác Hồ

( Quyền 05- quyền

được giáo dục , học tâp,

phát triển năng khiếu)

https://bom.s

o/Hi6Mi4

x 1

- Dạy VĐ múa: Một

con vịt
x 1

- Dạy VĐ múa: Chiếc

khăn tay
x 1

- Dạy VĐ múa: Múa

cho mẹ xem
x 1

- Dạy VĐ múa: Chú bộ

đội

https://bom.s

o/0XNdcQ
x 1

- Dạy VĐ múa:Múa

cho mẹ xem ( Quyền 23-

Quyền được giáo dục

học tập và phát triển

năng khiếu)

https://bom.s

o/ujOVNh

x 1

- Dạy VĐ múa: Quả x 1

- Dạy VĐ múa:Bầu và

bí
x 1

- Dạy VĐ múa:Rửa

mặt như mèo x 1

191

Có khả năng vận

động nhịp nhàng

theo giai điệu, nhịp

điệu của các bài hát,

bản nhạc phù hợp

với chủ đề, độ tuổi

K
Q
M
Đ

Có khả năng vận

động nhịp nhàng

theo giai điệu, nhịp

điệu của các bài hát,

bản nhạc phù hợp

với chủ đề, độ tuổi

K
Q
M
Đ
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Tết- 

LH 

Ngày 

8/3

PTGT
HT    

TN

QH 

BH

4 3 4 3 4 4 5 3 2 3

T
ổ

n
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Ghi 

chú có 

sự 

điều 

chỉnh

12/1 

6/2

9/2-

20/3

23/3-

10/4

13/4-

24/4

TT Mục tiêu năm

N
g

u
ồ

n

Mạng nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

27/41

5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

- Dạy VĐ múa:Cháu

thương chú bộ đội (

Quyền 5 - Quyền được

giáo dục học tập và

phát triển năng khiếu)

https://bom.s

o/IAyvnt

x 1

- VĐ vỗ đệm: Nhà của

tôi

https://bom.s

o/nJahmf
x 1

- VĐ vỗ đệm:Hoa

trường em ( Quyền 5 -

Quyền được giáo dục,

học tập và phát triển

năng khiếu)

x 1

- VĐ vỗ đệm:Cả nhà

thương nhau x 1

- VĐ vỗ đệm:Con

chuồn chuồn x 1

- VĐ vỗ đệm:Em đi

chơi thuyền

https://bom.s

o/khq30e x 1

- VĐ vỗ đệm: Sắp đến

tết rồi

https://bom.s

o/sG1jQy
x 1

-VĐ vỗ đệm: Cá vàng

bơi
x 1

-VĐ vỗ đệm: Cháu yêu

cô thợ dệt x 1

- VĐ vỗ đệm: Em yêu

cây xanh

https://bom.s

o/ZRA8ES
x 1

192

Có khả năng sử dụng

các dụng cụ gõ đệm

theo phách, nhịp, tiết

tấu

K
Q
M
Đ Sử dụng các dụng cụ

gõ đệm theo phách,

nhịp, tiết tấu

191

Có khả năng vận

động nhịp nhàng

theo giai điệu, nhịp

điệu của các bài hát,

bản nhạc phù hợp

với chủ đề, độ tuổi

K
Q
M
Đ

Có khả năng vận

động nhịp nhàng

theo giai điệu, nhịp

điệu của các bài hát,

bản nhạc phù hợp

với chủ đề, độ tuổi

K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ
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Mạng nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề
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5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102
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24/11-
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

- VĐ vỗ đệm: Cho tôi

đi làm mưa với

https://bom.s

o/VMaktR x 1

-VĐ vỗ đệm: Cô và mẹ
x 1

Phối hợp các nguyên

vật liệu tạo hình, vật

liệu trong thiên nhiên

để tạo ra các sản phẩm

theo chủ đề trường

mầm non, tết trung thu

x 1

Phối hợp các nguyên

vật liệu tạo hình, vật

liệu trong thiên nhiên

để tạo ra các sản phẩm

theo chủ đề bản thân

x 1

Phối hợp các nguyên

vật liệu tạo hình, vật

liệu trong thiên nhiên

để tạo ra các sản phẩm

theo chủ đề gia

đình,ngày 20/11

x 1

193

Biết phối hợp các

nguyên vật liệu tạo

hình để tạo ra sản

phẩm

K
Q
M
Đ

Phối hợp các nguyên

vật liệu tạo hình, vật

liệu trong thiên

nhiên để tạo ra các

sản phẩm theo các

chủ đề

192

Có khả năng sử dụng

các dụng cụ gõ đệm

theo phách, nhịp, tiết

tấu

K
Q
M
Đ Sử dụng các dụng cụ

gõ đệm theo phách,

nhịp, tiết tấu K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ
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24/10
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24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Phối hợp các nguyên

vật liệu tạo hình, vật

liệu trong thiên nhiên

để tạo ra các sản phẩm

theo chủ đề ngành nghề

x 1

Phối hợp các nguyên

vật liệu tạo hình, vật

liệu trong thiên nhiên

để tạo ra các sản phẩm

theo chủ đề PTGT (

Quyền 6- Quyền vui

chơi - giải trí)

x 1

Phối hợp các nguyên

vật liệu tạo hình, vật

liệu trong thiên nhiên

để tạo ra các sản phẩm

theo chủ đề Tết và mùa

xuân

x 1
193

Biết phối hợp các

nguyên vật liệu tạo

hình để tạo ra sản

phẩm

K
Q
M
Đ

Phối hợp các nguyên

vật liệu tạo hình, vật

liệu trong thiên

nhiên để tạo ra các

sản phẩm theo các

chủ đề

K
Q
M
Đ
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Phối hợp các nguyên

vật liệu tạo hình, vật

liệu trong thiên nhiên

để tạo ra các sản phẩm

theo chủ đề TGTV (

Quyền 6 - Quyền được

vui chơi - giải trí)

x 1

Phối hợp các nguyên

vật liệu tạo hình, vật

liệu trong thiên nhiên

để tạo ra các sản phẩm

theo chủ đề TGĐV

x 1

Phối hợp các nguyên

vật liệu tạo hình, vật

liệu trong thiên nhiên

để tạo ra các sản phẩm

theo chủ đề HTTN (

Quyền 6 - Quyền được

vui chơi - giải trí)

x 1

193

Biết phối hợp các

nguyên vật liệu tạo

hình để tạo ra sản

phẩm

K
Q
M
Đ

Phối hợp các nguyên

vật liệu tạo hình, vật

liệu trong thiên

nhiên để tạo ra các

sản phẩm theo các

chủ đề

K
Q
M
Đ
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24/10

27/102
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24/11-
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Phối hợp các nguyên

vật liệu tạo hình, vật

liệu trong thiên nhiên

để tạo ra các sản phẩm

theo chủ đề quê

hương,Bác Hồ (Quyền

05- quyền được giáo

dục , học tâp, phát triển

năng khiếu)

x 1

Vẽ đèn lồng, vẽ đồ chơi

trong lớp bé
x 1

- Vẽ con cá https://bom.s

o/wFwxEQ
x 1

- Vẽ trang phục biển

bằng phấn x 1

- Vẽ ngôi nhà https://bom.so/

IYVQPg
x 1

- Vẽ chùm quả x 1

- Vẽ vườn hoa của bé x 1

- Vẽ 1 số loại rau https://bom.s

o/Nw6aMf
x 1

- Vẽ cây xanh ( Quyền

05- quyền được giáo

dục , học tâp, phát triển

năng khiếu)

https://bom.s

o/lyZnMK
x 1

193

Biết phối hợp các

nguyên vật liệu tạo

hình để tạo ra sản

phẩm

K
Q
M
Đ

Phối hợp các nguyên

vật liệu tạo hình, vật

liệu trong thiên

nhiên để tạo ra các

sản phẩm theo các

chủ đề

194

Biết vẽ phối hợp các

nét thẳng, xiên

ngang, cong tròn tạo

thành bức tranh có

màu sắc và bố cục

K
Q
M
Đ

Vẽ phối hợp các nét

thẳng, xiên ngang,

cong tròn tạo thành

bức tranh có màu sắc

và bố cục

K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ
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học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

- Vẽ mũ tặng bạn( vẽ

những chiếc vòng màu x 1

- Vẽ cảnh đẹp quê

hương
x 1

- Vẽ 1 số món ăn đặc

sản x 1

- Vẽ cờ tổ quốc bằng

phấn trên sân trường x 1

- Vẽ cảnh đẹp Núi Voi ( 

Quyền 5- Quyền được

giáo dục, học tập và

phát triển năng khiếu)

https://bom.s

o/4aCBro

x 1

- Vẽ dụng cụ nghề y x 1

- Vẽ dụng cụ lính cứu

hỏa
x 1

- Vẽ trang phục chú bộ

đội
x 1

- Vẽ sản phẩm nghề

nông x 1

- Vẽ PTGT hàng không

( máy bay, khinh khí

cầu); Vẽ ô tô x 1

- Vẽ khuôn mặt cảm

xúc
x 1

194

Biết vẽ phối hợp các

nét thẳng, xiên

ngang, cong tròn tạo

thành bức tranh có

màu sắc và bố cục

K
Q
M
Đ

Vẽ phối hợp các nét

thẳng, xiên ngang,

cong tròn tạo thành

bức tranh có màu sắc

và bố cục

K
Q
M
Đ

https://bom.so/4aCBro
https://bom.so/4aCBro
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học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Vẽ bánh sinh nhật x 1

Vẽ người thân trong gia

đình x 1

Vẽ quà tặng bà, tặng ,

tặng cô giáo bằng phấn x 1

Vẽ bạn trai, bạn gái x 1

Vẽ trường mầm non

bằng phấn trên sân

trường

x 1

Vẽ ngôi nhà bằng phấn

trên sân trường x 1

- Vẽ hoa mùa xuân (

Quyền 5- Quyền được

giáo dục học tập và

phát triển năng khiếu)

https://bom.s

o/AM8B5g

x 1

- Cắt dán quà lưu niệm,

trang phục tặng mẹ,

tặng cô
x 1

- Cắt dán trang phục

tặng Bác Hồ ( Quyền

05- quyền được giáo

dục , học tâp, phát triển

năng khiếu)

x 1

195

Biết cắt theo đường

thẳng, đường cong…

và dán thành sản

phẩm có màu sắc, bố

cục

K
Q
M
Đ

Cắt theo đường

thẳng, đường cong…

và dán thành sản

phẩm có màu sắc, bố

cục

194

Biết vẽ phối hợp các

nét thẳng, xiên

ngang, cong tròn tạo

thành bức tranh có

màu sắc và bố cục

K
Q
M
Đ

Vẽ phối hợp các nét

thẳng, xiên ngang,

cong tròn tạo thành

bức tranh có màu sắc

và bố cục

K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

- Cắt dán hoa Đào( Cắt

dán hoa Mai 
x 1

- Cắt dán trang phục

mùa hè
x 1

- Cắt dán trang phục

tặng chú bộ đội x 1

- Cắt dán trang phục

của người thân trong

gia đình 
x 1

- Cắt dán đồ dùng trong

gia đình x 1

- Cắt dán trang phục, đồ

dùng, dụng cụ của cô

cấp dưỡng ( Quyền 5-

Quyền được giáo dục

học tập và phát triển

năng khiếu)

https://bom.s

o/edR6ge

x 1

- Cắt dán trang phục,

dụng cụ nghề y x 1

- Cắt dán cây xanh

ngoài sân x 1

195

Biết cắt theo đường

thẳng, đường cong…

và dán thành sản

phẩm có màu sắc, bố

cục

K
Q
M
Đ

Cắt theo đường

thẳng, đường cong…

và dán thành sản

phẩm có màu sắc, bố

cục

K
Q
M
Đ
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

- Cắt dán đồ dùng, dụng

cụ, trang phục lính cứu

hỏa ( Quyền được giáo

dục học tập và phát

triển năng khiếu)

https://bom.so/

stvW96

x 1

- Xé dán thuyền trên

biển ( Quyền 05- quyền

được giáo dục , học tâp,

phát triển năng khiếu)

https://bom.s

o/9Ta90H

x 1

- Xé dán đèn giao thông
x 1

- Xé dán đàn cá bơi https://bom.s

o/PJLpVX x 1

- Xé dán quả tròn x 1

- Xé dán hoa https://bom.s

o/PwT51H x 1

- Xé dán vườn cây ăn

quả, cây xanh x 1

- Nặn vòng tặng bạn https://bom.s

o/TuBfT2
x 1

-Nặn đồ dùng trong gia

đình ( Quyền 5 - Quyền

được giáo dục học tập

và phát triển năng

khiếu)

https://bom.s

o/2rdwfs

x 1

196

Biết xé theo đường

thẳng, đường cong…

và dán thành sản

phẩm có màu sắc, bố

cục

K
Q
M
Đ

Xé theo đường

thẳng, đường cong…

và dán thành sản

phẩm có màu sắc, bố

cục

195

Biết cắt theo đường

thẳng, đường cong…

và dán thành sản

phẩm có màu sắc, bố

cục

K
Q
M
Đ

Cắt theo đường

thẳng, đường cong…

và dán thành sản

phẩm có màu sắc, bố

cục

197

Biết làm lõm, dỗ bẹt,

bẻ loe, vuốt nhọn,

uốn cong đất nặn để

nặn thành sản phẩm

có nhiều chi tiết

K
Q
M
Đ

Biết làm lõm, dỗ bẹt,

bẻ loe, vuốt nhọn,

uốn cong đất nặn để

nặn thành sản phẩm

có nhiều chi tiết

K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

- Nặn con lật đật

(Quyền 5- Quyền được

giáo dục học tập và 

https://bom.s

o/zlGamx
x 1

- Nặn xe cứu hỏa
x 1

- Nặn dụng cụ nghề y https://bom.s

o/W5TbKF
x 1

- Nặn búp bê x 1

- Nặn một số món ăn

đặc sản quê hương (

bánh đa, bánh gai, bánh

rán, bánh trôi…

x 1

- Nặn một số đặc sản

quê hương ( Vải Thiều,

khoai lang, …)
x 1

- Nặn 1 số loại rau củ x 1

- Nặn cây x 1

- Nặn quả (Quyền 23 -

Quyền được bày tỏ ý

kiến, hội họp)

https://bom.s

o/YZtaNP x 1

Xếp hình ngôi nhà
x 1

Xếp hình 1 số PTGT
x 1

Xếp bông hoa từ sỏi x 1

Xếp con vật sống dưới

nước từ lá cây x 1

198

K
Q
M
Đ

197

Biết làm lõm, dỗ bẹt,

bẻ loe, vuốt nhọn,

uốn cong đất nặn để

nặn thành sản phẩm

có nhiều chi tiết

K
Q
M
Đ

Biết làm lõm, dỗ bẹt,

bẻ loe, vuốt nhọn,

uốn cong đất nặn để

nặn thành sản phẩm

có nhiều chi tiết

Biết phối hợp các kĩ 

năng xếp hình để tạo 

thành các sản phẩm 

có kiểu dáng, màu 

sắc khác nhau

Phối hợp các kĩ năng 

xếp hình để tạo 

thành các sản phẩm 

có kiểu dáng, màu 

sắc khác nhau

K
Q
M
Đ

K
Q
M
Đ
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27/41

5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102

1/11

24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

Xếp chuồng con vật từ

cành cây và lá cây khô x 1

Xếp nhà sàn Bác Hồ từ

cành cây và lá cây khô x 1

Xếp hình bông hoa từ

lá cây
x 1

- Tập pha 2 màu để tạo

ra màu mới
x 1

- Tô màu theo ý thích x 1

Tô màu PTGT đường

bộ(đường thủy,đường

hàng không)

x 1

- Tô màu con mèo x 1

- Tô màu nước đồ dùng

, trang phục lính cứu

hỏa

x 1

- Tô màu con vật trong

rừng ( Quyền 5 -

Quyền đươc giáo dục

học tập và phát triển

năng khiếu)

x 1

- Tô màu khẩu trang x 1

199
Biết pha trộn màu

để tạo ra màu mới Đ
P

Pha trộn màu để tạo

ra màu mới và tô

màu 1số hình ảnh

theo chủ đề thực

hiện

198
K
Q
M
Đ

Biết phối hợp các kĩ 

năng xếp hình để tạo 

thành các sản phẩm 

có kiểu dáng, màu 

sắc khác nhau

Phối hợp các kĩ năng 

xếp hình để tạo 

thành các sản phẩm 

có kiểu dáng, màu 

sắc khác nhau

K
Q
M
Đ

Đ
P
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15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10
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24/11-
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Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

- Trang trí mặt lạ bằng

màu nước
x 1

- Tô màu nước sản

phẩm nghề nông
x 1

- Tô màu trang trí hộp

quà
x 1

* # # # # # # # # #

200

Có khả năng lựa

chọn và tự thể hiện

hình thức vận động

theo bài hát, bản

nhạc

K
Q
M
Đ Lựa chọn, thể hiện

các hình thức vận

động theo nhạc K
Q
M
Đ Lựa chọn, thể hiện các

hình thức vận động

theo nhạc

x 1

201

Biết lựa chọn dụng

cụ để gõ đệm theo

nhịp điệu, tiết tấu bài

hát

K
Q
M
Đ

Lựa chọn dụng cụ

âm nhạc để gõ đệm

theo nhịp điệu bài

hát

K
Q
M
Đ Dạy trẻ sử dụng dụng

cụ xắc xô, trống, đàn,

mõ, phách tre,…

x 1

- Dạy trẻ: Làm cầu

trượt
x 1

- Dạy trẻ: Làm bàn ghế x 1

- Dạy trẻ: Làm mũ bảo

hộ
x 1

- Dạy trẻ: Làm con trâu https://bom.so/4h7676 x 1

- Dạy trẻ: Làm hoa x 1

199
Biết pha trộn màu

để tạo ra màu mới Đ
P

Pha trộn màu để tạo

ra màu mới và tô

màu 1số hình ảnh

theo chủ đề thực

hiện

C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, 

tạo hinh)

202

Có khả năng tự chọn

dụng cụ, nguyên vật

liệu để tạo ra sản

phẩm theo ý thích

N
D

C
T

Làm đồ chơi

N
D

C
T

Đ
P

https://bom.so/4h7676
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15/12-
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06/10 

24/10

27/102
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24/11-

12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

- Dạy trẻ: Làm kính (

Quyền 23 - Quyền được

bày tỏ ý kiến, hội họp)

x 1

- Làm diều giấy x 1

- Dạy trẻ: Làm đôi dép

cao su
x 1

- Dạy trẻ: Làm chong

chóng hòa bình
x 1

- Làm cờ dây x 1

- Dạy trẻ: Làm  lá cờ
https://bom.so/

HhKzAZ
x 1

- Dạy trẻ: Làm khinh

khí cầu ( Quyền 23:

Quyền được bày tỏ ý

kiến, hội họp)

x 1

- Dạy trẻ: Làm ô tô x 1

- Dạy trẻ: Làm quả

(cây)
x 1

- Làm vòng cổ x 1

- Làm chuồng chó(

mèo, chim)

https://bom.so/

gnZ62j
x 1

Làm bánh trôi x 1

Làm bánh chưng x 1

- Làm bè nổi
https://bom.s

o/AgwFMz
x 1

202

Có khả năng tự chọn

dụng cụ, nguyên vật

liệu để tạo ra sản

phẩm theo ý thích

N
D

C
T

Làm đồ chơi

N
D

C
T

https://bom.so/AgwFMz
https://bom.so/AgwFMz


TMN BT GĐ ĐV NN TV

Tết- 

LH 

Ngày 

8/3

PTGT
HT    

TN

QH 

BH

4 3 4 3 4 4 5 3 2 3

T
ổ

n
g

Ghi 

chú có 

sự 

điều 

chỉnh

12/1 

6/2

9/2-

20/3

23/3-

10/4

13/4-

24/4

TT Mục tiêu năm

N
g

u
ồ

n

Mạng nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

27/41

5/5

15/12-

9/01

8/9-

3/10

06/10 

24/10

27/102
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12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

- Làm ống nhòm
https://bom.s

o/7M056A
x 1

- Làm bưu thiếp x 1

- Làm  hoa 
https://bom.s

o/AQSS9B
x 1

- Làm khung ảnh

(Quyền 5: Quyền được

giáo dục, học tập và

phát triển năng khiếu,

Quyền 23: Quyền được

bày tỏ ý kiến và hội

họp)

https://bom.s

o/yHGugz
x 1

- Làm mặt lạ từ lá cây x 1

- Làm tranh tặng người

thân từ lá cây
x 1

- Trang trí bức tranh

mùa xuân từ các

nguyên vật liệu khác

nhau

x 1

- Làm đèn lồng x 1

Làm xích đu đồ chơi

(Quyền 23 - Quyền

được bày tỏ ý kiến, hội

họp)  

x 1

202

Có khả năng tự chọn

dụng cụ, nguyên vật

liệu để tạo ra sản

phẩm theo ý thích

N
D

C
T

Làm đồ chơi

N
D

C
T
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12/12

Đường link  

học liệu 

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG

N
g

u
ồ

n

- Làm ống đựng bút (

Quyền 23: Quyền được

bày tỏ ý kiến và hội

họp)

x 1

- Nhận xét sản phẩm

tạo hình của bạn
x 1

Nói lên ý tưởng tạo

hình của mình
x 1

204
Biết đặt tên cho sản

phẩm tạo hình

K
Q
M
Đ

Đặt tên cho sản

phẩm của mình

K
Q
M
Đ

Đặt tên cho sản phẩm

của mình
x 1

Tổng số: 96 74 95 74 96 96 123 73 50 73 850

Lĩnh vực thể chất 19 15 19 15 19 19 27 15 10 15 173

Lĩnh vực nhận thức 20 15 20 15 20 19 25 15 10 14 173

Lĩnh vực ngôn ngữ 20 16 20 15 20 20 24 15 10 15 175

Lĩnh vực TCXH 16 13 15 14 16 17 21 13 10 13 148

Lĩnh vực thẩm mĩ 21 15 21 15 21 21 26 15 10 16 181

HPCM TTCM KT 4 TUÔI

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

An Thắng, ngày 20  tháng 8  năm 2025

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯỞNG

Cộng số nội dung hoạt động 

phân bổ vào nhánh chủ đề 
Chia theo lĩnh vực

203

Có khả năng nói lên

ý tưởng và tạo ra các

sản phẩm tạo hình

theo ý thích

K
Q
M
Đ

Nói lên ý tưởng tạo

hình của mình

202

Có khả năng tự chọn

dụng cụ, nguyên vật

liệu để tạo ra sản

phẩm theo ý thích

N
D

C
T

Làm đồ chơi

N
D

C
T

K
Q
M
Đ


